
                           DANH SÁCH GIẢNG VIÊN MỜI GIẢNG 

 

 

 

 

TT 
Mã 

GV 
Họ và tên 

Chức 

danh 

Học hàm/ 

Học vị 
Khoa HP mời giảng 

 

1 140017 Nguyễn Thị Hồng Nhung GV TS KHXH Cơ sở Tự nhiên - xã hội 2  

2 120015 Lò Thị Hồng Nhung GVC ThS KHXH Tiếng Việt   

3 102013 Phạm Thị Phương Huyền  GVC TS KHXH 

1.Mĩ học đại cương 

2.Lí luận và pp cho trẻ làm quen tác phẩm 

văn học 

 

4 140030 Tòng Thị Quỳnh Hương GV ThS KHXH Cơ sở Tự nhiên - xã hội 2  

5 120032 Lê Thị Ngọc Ánh GV ThS KHXH 

Mĩ học đại cương 

 
 

6 120026 Phú Thuỳ Hương GV ThS KHXH Văn học  

7 120016 Nguyễn Thị Lan Phương GVC ThS KHXH 

1. Chuyên đề Rèn kĩ năng đọc kể diễn cảm 

TPVH 

2. Văn học thiếu nhi 

3. LL &PP cho trẻ làm quen tác phẩm văn 

học 

4. LL&PP kể chuyện 

 

8  Đặng Thị Nhuần GVC TS KHXH Cơ sở Tự nhiên - xã hội 2  

9  Vì Thị Xuân Thủy GVC TS TN-CN Sinh lí trẻ lứa tuổi tiểu học  

10 110044 Nguyễn Thanh Tùng GVC TS TN-CN Hình học  

11 170055 Phạm Thị Thanh Tú GV ThS KHSK Vệ sinh và dinh dưỡng trẻ em  

12 170063 Vũ Phương Liên  GV ThS KHSK 

Vệ sinh và dinh dưỡng trẻ em; Môi trường 

và con người 
 

13 170011 Vũ Thị Đức GVC ThS KHSK Vệ sinh và dinh dưỡng trẻ em  

14 200009 Vũ Anh Tuấn GVC ThS KCS Đánh giá trong GD Mầm Non  

15 200008 Vũ Thị Thúy GVC ThS KCS Đánh giá trong giáo dục tiểu học  

16  Lò Thị Vân GVC ThS KCS PT Tính tích cực Vận động  

17  Nguyễn Hạnh Vân GV ThS Khoa XH   
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

LÝ LỊCH KHOA HỌC 

(Theo mẫu tại Thông tư số 08/2011/TT-BGDĐT ngày 17/02/2011 của Bộ trưởng  

Bộ GDĐT – Phụ lục V) 

 

I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC 

Họ và tên: NGUYỄN THỊ HỒNG NHUNG              Giới tính: Nữ 

Ngày, tháng, năm sinh: 19/12/1984                            Nơi sinh: Huyện Sông Mã, Sơn La 

Quê quán: Liên Phương, Tiên Lữ, Hưng Yên            Dân tộc: Kinh 

Học vị cao nhất: Tiến sĩ chuyên ngành Địa lý        Năm, nước nhận học vị: 2019, VN 

Chức danh khoa học cao nhất:                             Năm bổ nhiệm:  

Chức vụ: Phó Trưởng bộ môn Địa lý, Khoa Khoa học Xã hội 

Đơn vị công tác Khoa Khoa học Xã hội, trường Đại học Tây Bắc 

Chỗ ở riêng hoặc địa chỉ liên lạc: Tổ 5, phường Quyết Thắng, TP Sơn La 

Điện thoại liên hệ:  CQ: 02123.751.700 NR: ........................DĐ: 0912.830.893 

Fax: 0212.3.751.701                                    E-mail: nhungnguyen@utb.edu.vn 

Số CCCD: 014184001103     Ngày cấp: 12/4/2021  Nơi cấp: Cục trưởng Cục Cảnh sát 

QLHC về TTXH 

II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO 

1. Đại học: 

Hệ đào tạo: Chính quy 

Nơi đào tạo: Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 

Ngành học: Sư phạm Địa lý 

Nước đào tạo: Việt Nam                                   Năm tốt nghiệp: 2006 

Bằng đại học 2:                                                 Năm tốt nghiệp:  

2. Sau đại học 

- Thạc sĩ chuyên ngành: Địa lí tự nhiên                        Năm cấp bằng: 2010 

Nơi đào tạo: Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 

- Tiến sĩ chuyên ngành: Địa lí tự nhiên                        Năm cấp bằng: 2019 

Nơi đào tạo: Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 

- Tên luận án: Đánh giá tổng hợp nguồn lực tự nhiên phục vụ xây dựng mô hình hệ kinh 

tế sinh thái lưu vực hồ thủy điện Sơn La 

Mẫu 01 (kèm theo Thông báo số :        /TB-ĐHTB) 
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3. Ngoại ngữ: 1. Văn bằng 2 Ngôn ngữ Anh 

2. ………………………… 

3. ………………………… 

Mức độ sử dụng: Bình thường 

Mức độ sử dụng: ……………………… 

Mức độ sử dụng: ……………………… 

4. Các hướng nghiên cứu chính 

 - Nghiên cứu địa lí tự nhiên tổng hợp 

 - Nghiên cứu mô hình hệ kinh tế sinh thái và các hoạt động sinh kế, di dân TĐC, 

vận dụng các chỉ số LVI, BS, LSI… trong nghiên cứu thực tiễn. 

 - Nghiên cứu đánh giá thích nghi sinh thái 

III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN 

 

Thời gian Nơi công tác Công việc đảm nhiệm 

2006 - 2019 Khoa Sử - Địa Giảng viên 

2019 đến nay Khoa Khoa học Xã hội Giảng viên 

 

IV. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC 

1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã và đang tham gia: 

TT Tên đề tài/dự án nghiên cứu 

Năm bắt 

đầu/Năm 

hoàn 

thành 

Đề tài/dự 

án cấp  

Trách nhiệm 

tham gia  
Xếp loại 

1 

Nghiên cứu tình hình sản 

xuất và mức sống của các hộ 

gia đình ở một số khu tái định 

cư trên địa bàn tỉnh Sơn La 

2009/2010 Cấp Bộ Thành viên Tốt 

2 

Sinh kế bền vững cho người 

dân tái định cư khu vực bán 

ngập tại xã Chiềng Ơn, huyện 

Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La 

2014/2015 
Cấp Cơ 

sở 
Chủ nhiệm Xuất sắc 

3 

Nghiên cứu ứng dụng hệ 

thống thông tin địa lí GIS và 

tư liệu ảnh viễn thám phục vụ 

quản lí xây dựng nông thôn 

mới tỉnh Sơn La 

2015 Cấp tỉnh Thành viên Tốt 

4 

Nghiên cứu, đánh giá tổng 

hợp các nguồn lực tự nhiên và 

nhân văn phục vụ xây dựng 

mô hình kinh tế sinh thái bền 

2017 Cấp Bộ Thành viên Tốt 
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vững cho người dân lưu vực 

thủy điện Sơn La 

5 

Thực trạng ô nhiễm và giải 

pháp bảo vệ nguồn nước khu 

vực cấp nước sinh hoạt cho 

người dân thành phố Sơn La 

2016/2017 
Cấp Cơ 

sở 
Thành viên Tốt 

6 

Nghiên cứu, đánh giá cảnh 

quan (tự nhiên và nhân văn) 

phục vụ phát triển du lịch 

sinh thái tỉnh Sơn La và Điện 

Biên 

10/2019 – 

10/2021 

Cấp tỉnh Thành viên Đạt 

 

2. Các công trình khoa học đã công bố: 

2.1. Các bài báo khoa học 

[1]. Đào Thị Bích Ngọc, Nguyễn Thị Hồng Nhung, Nghiên cứu tình hình sản xuất và 

mức sống của các hộ gia đình ở một số khu tái định cư trên địa bàn tỉnh Sơn La, Tạp 

chí Giáo dục 2011, NXB Giáo dục   

[2]. Nguyễn Thị Hồng Nhung, Sử dụng tài nguyên nước phục vụ nhu cầu dân sinh tỉnh 

Sơn La, Tạp chí Tài nguyên và môi trường, số 12 (170), kì II, 6/2013, ISSN, 1859 – 

1477.   

[3]. Nguyễn Thị Hồng Nhung, Nghiên cứu thực trạng sơ chế cà phê tại lưu vực suối Bó 

Cá, tỉnh Sơn La, Tạp chí Môi trường, số 4, 2015; ISSN: 1859 – 042X 

[4]. Nguyễn Thị Hồng Nhung, Thực trạng sinh kế của người dân tái định cư vùng bán 

ngập xã Chiềng Ơn, huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La, Tạp chí Nghiên cứu Địa lí nhân 

văn, số 02 (13) 2016, ISN 2354 – 0648 

[5]. Nguyễn Thị Hồng Nhung, Đánh giá nguồn vốn tài nguyên thiên nhiên để phát triển 

sinh kế của người dân tái định cư xã Chiềng Ơn, huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La, Tạp 

chí khoa học Trường Đại học Tây Bắc, ISSN 2354 – 1091, số 5 (6/2016) 

[6]. Nguyễn Ngọc Khánh, Đỗ Văn Thanh, Nguyễn Thị Hồng Nhung (2019), Tìm hiểu 

nhận thức của người dân tái định cư đối với giá trị và sự biến đổi của các nguồn tài 

nguyên, từ đó đề xuất một số mô hình hệ kinh tế sinh thái thuộc phạm vi lưu vực hồ thủy 

điện Sơn La, Tạp chí Khoa học Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, số 3/2019. 

[7].  Anh Tuan Pham, The Kien Nguyen, Van Anh Vu, Canh Huy Pham, Trung Thanh 

Le, Thi Van Anh Le, Thi Hong Nhung Nguyen, Khac Lich Hoang, How green 
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performance stimulates tourist loyalty? Examining the role of relationship quality in 

Vietnam, GeoJournal of tourism and geosites, 2021 

[8].  Duong Thi Loi, Le Van Huong, Pham Anh Tuan, Nguyen Thi Hong Nhung, Tong 

Thi Quynh Huong and Bui Thi Hoa Man, An Assessment of agricultural vulnerability 

in the context of globar climate change: a case study in Ha Tinh province, Vietnam, 

MDPI, 2022 

2.2. Các bài viết đăng trên Kỷ yếu hội nghị, hội thảo 

[1] Nguyễn Thị Hồng Nhung, Bài học rút ra từ nghiên cứu sử dụng tài nguyên đất 

canh tác ở lưu vực thủy điện Sơn La, Kỉ yếu hội nghị khoa học địa lí toàn quốc lần thứ 8, 

TP Hồ Chí Minh, 1-2/11/2014 

[2] Nguyễn Thị Hồng Nhung, Các nhân tố ảnh hưởng tới hoạt động nuôi trồng cá tầm 

trên địa bàn tỉnh Sơn La, Kỉ yếu hội nghị khoa học địa lí toàn quốc lần thứ 8, TP Hồ Chí 

Minh, 1-2/11/2014 

[3] Nguyễn Thị Hồng Nhung, Kinh nghiệm dân gian của dân tộc Thái trong canh tác 

lúa nước tại Sơn La, Kỉ yếu hội nghị khoa học địa lí toàn quốc lần thứ 8, TP Hồ Chí Minh, 

1-2/11/2014 

[4] Nguyễn Thị Hồng Nhung, Tri thức bản địa của dân tộc Thái trong việc sử dụng 

hợp lí tài nguyên thiên nhiên tại xã Nậm Păm, huyện Mường La, tỉnh Sơn La, Kỉ yếu hội 

thảo khoa học Khoa học địa lí trong sự nghiệp giáo dục – đào tạo và phát triển kinh tế - 

xã hội của đất nước, Khoa Địa lý, Trường Đại học sư phạm Hà Nội, 2016 

[5] Nguyễn Thị Hồng Nhung, Đánh giá mức độ bền vững tại các điểm di dân tái định 

cư thủy điện Sơn La thuộc khu tái định cư Chiềng Lao, xã Chiềng Lao, huyện Mường La, 

tỉnh Sơn La, Kỉ yếu Hội nghị khoa học Địa lí toàn quốc lần thứ 9, quyển 1, Quy Nhơn, 24 

– 25/12/2016 

[6] Nguyễn Thị Hồng Nhung, Đánh giá hiệu quả một số mô hình hệ kinh tế sinh thái 

hộ gia đình thuộc xã Chiềng Lao, huyện Mường La, tỉnh Sơn La, Kỉ yếu Hội nghị Khoa 

học Địa lí toàn quốc lần thứ 10, quyển 2, Đà Nẵng (2017) 

[7] Nguyễn Thị Hồng Nhung, Tri thức bản địa trong quản lí, bảo vệ và sử dụng tài 

nguyên rừng của dân tộc Thái ở tỉnh Sơn La, Kỉ yếu Hội nghị Khoa học Địa lí toàn quốc 

lần thứ 10, quyển 2, Đà Nẵng (2017) 

[8] Tòng Thị Quỳnh Hương, Nguyễn Thị Hồng Nhung (2019), Đánh giá hiệu quả hoạt 

động của mô hình hợp tác xã thủy sản vùng lòng hồ thủy điện Sơn La tại huyện Quỳnh 

Nhai, Sơn La, Kỉ yếu Hội nghị Khoa học Địa lí toàn quốc lần thứ 11, quyển 3, Thừa Thiên 

Huế. 

[9] Nguyễn Thị Hồng Nhung và nnk (2021), Đa dạng nhân văn và những giá trị tri 

thức bản địa của cộng đồng dân cư thuộc lưu vực hồ thủy điện Sơn La, Kỉ yếu Hội nghị 

Khoa học Địa lí toàn quốc lần thứ 12. 

[10] Nguyễn Thị Hồng Nhung và nnk (2022), Đánh giá dịch vụ hệ sinh thái đất ngập 

nước khu vực ven biển tỉnh Quảng Ninh, Kỉ yếu Hội nghị Khoa học Địa lí toàn quốc lần 

thứ 13. 
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2.3. Sách/giáo trình 

* Giáo trình 

- Giáo trình Địa lí tự nhiên các lục địa I;  

- Địa lý tự nhiên đại cương: Khí quyển và thủy quyển  

* Sách tham khảo 

- Địa danh Sơn La (thành viên) 

- Lịch sử thám hiểm Địa lý (thành viên) 

                     Sơn La, ngày 29 tháng 02 năm 2024 

Xác nhận của cơ quan Người khai ký tên 

 

 

 

 

 

TS. Nguyễn Thị Hồng Nhung 
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

LÝ LỊCH KHOA HỌC 

(Theo mẫu tại Thông tư số 08/2011/TT-BGDĐT ngày 17/02/2011 của Bộ trưởng Bộ GDĐT – Phụ lục V) 

 
I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC 

Họ và tên: LÒ THỊ HỒNG NHUNG               Giới tính: Nữ   

Ngày, tháng, năm sinh: 25/05/1980                 Nơi sinh: Sơn La 

Quê quán: Sơn La                                             Dân tộc: Thái 

Học vị cao nhất: Thạc sĩ                                   Năm, nước nhận học vị: 2005, Việt Nam 

Chức danh khoa học cao nhất: GVC                Năm bổ nhiệm: 2018 

Chức vụ: Không 

Đơn vị công tác: Khoa Khoa học xã hội, Trường Đại học Tây Bắc  

Chỗ ở riêng hoặc địa chỉ liên lạc: Tổ 2, P. Quyết Tâm, TP Sơn La 

Điện thoại liên hệ:  CQ:  .................................. NR: ........................DĐ: 0912512727 

Fax:  .............................. E-mail: lothihongnhung@utb.edu.vn 

Số CCCD: 014180000949          Ngày cấp: 27/3/2021......Nơi cấp: Cục cảnh sát QLHC về 

TTXH 

II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO 

1. Đại học: 

Hệ đào tạo: Chính quy 

Nơi đào tạo: Đại học Sư phạm Thái Nguyên 

Ngành học: Sư phạm Ngữ Văn 

Nước đào tạo: Việt Nam                                                        Năm tốt nghiệp: 2002 

Bằng đại học 2: Ngôn ngữ Anh .............................................  Năm tốt nghiệp: 2023 

2. Sau đại học 

- Thạc sĩ chuyên ngành: Lí luận ngôn ngữ                           Năm cấp bằng: 2005 

Nơi đào tạo: Đại học Sư phạm Hà Nội 

3. Ngoại ngữ: 1. Tiếng Anh  

2. ………………………… 

3. ………………………… 

Mức độ sử dụng: thành thạo 

Mức độ sử dụng: ……………………… 

Mức độ sử dụng: ……………………… 

3. Các hướng nghiên cứu chính 

- Tiếng Việt 

Mẫu 01 (kèm theo Thông báo số: 130-/TB-ĐHTB),  ngày 14/2/2019 
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- Ngôn ngữ và văn hoá các dân tộc thiểu số ở khu vực Tây Bắc nói riêng và ở Việt Nam 

nói chung. 

 

 

 

III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN 

 

 

Thời gian Nơi công tác Công việc đảm nhiệm 

Từ 10/2002 đến 

3/2018 

Tổ Tiếng Việt, khoa Ngữ 

Văn, Trường Đại học Tây 

Bắc 

Giảng viên 

Từ tháng 4/2018 đến 

8/2019 

Tổ Tiếng Việt, Khoa Ngữ 

Văn, Trường Đại học Tây 

Bắc 

Giảng viên chính 

 

 

 

Từ tháng 9/2019 đến 

nay 

Bộ môn Ngữ Văn, Khoa 

Khoa học Xã hội, Trường 

Đại học Tây Bắc 

 

Giảng viên chính 

 

 

 

IV. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC 

1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã và đang tham gia: 

 

TT Tên đề tài/dự án nghiên 

cứu 

Năm bắt 

đầu/Năm 

hoàn 

thành 

Đề tài/dự 

án cấp  

Trách nhiệm 

tham gia  
Xếp loại 

1 Câu tiếng Thái và hoạt động 

dạy học câu tiếng Thái cho 

cán bộ viên chức tỉnh Sơn La 

2012 Đề tài cấp 

trường 

Thành viên Tốt 

2 Trường nghĩa động vật trong 

“quám chiến láng” của dân 

tộc Thái” ở Việt Nam 

 

2014 Đề tài cấp 

trường 

Chủ nhiệm Tốt 

3  

Cách thức xưng hô trong 

tiếng Thái 

 

2011 Đề tài cấp 

bộ 

Thành viên Tốt 
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2. Các công trình khoa học đã công bố 

2.1. Các bài báo khoa học 

[1]. Lò Thị Hồng Nhung, Hệ thống hình ảnh trong “quám chiến láng” của dân tộc Thái ở 

Việt Nam, Tạp chí Ngôn Ngữ số  10 (245), tr 64 – tr 71, (2009) 

[2]. Vũ Tiến Dũng, Lò Thị Hồng Nhung, Cách sử dụng đại từ xưng hô trong tiếng Thái và 

một vài định hướng cơ bản hướng dẫn học sinh dân tộc Thái sử dụng từ xưng hô tiếng Việt 

trong hoạt động giao tiếp, Tạp chí Giáo dục, Số đặc biệt số 6, Tr 26 -tr 31, (2011). 

 [3]. Lò Thị Hồng Nhung, Vần trong “quám chiến láng” của người Thái, Tạp chí Ngôn 

ngữ và Đời sống, số 7 (213), tr 36 – tr 42, (2013). 

[4]. Lò Thị Hồng Nhung, Nghĩa biểu trưng của các từ “cáy” (gà), “pà” (cá), “quai” 

(trâu) trong “quám chiến láng”  (tục ngữ) của người Thái, Tạp chí Từ điển học và Bách 

khoa thư số 4 (60), ISSN 1859 – 3135, tr 20 – tr 24, tháng 7 (2019). 

2.2. Các bài viết đăng trên Kỷ yếu hội nghị, hội thảo 

[1]. Lò Thị Hồng Nhung, Tìm hiểu cách sử dụng từ xưng hô trong tiếng đen vùng Tây 

Bắc, Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc gia “Ngôn ngữ và Văn học vùng Tây Bắc”, Nxb Đại 

học Sư phạm, (2014). 

[2]. Lò Thị Hồng Nhung, Bảo tồn, gìn giữ, phát huy giá trị văn hoá của kho tàng “quám 

chiến láng” dân tộc Thái, kỷ yếu hội thảo khoa học “Nghiên cứu, giảng dạy Ngữ Văn 

những vấn đề lí luận và thực tiễn”, Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội, (2018). 

[3]. Lò Thị Hồng Nhung, Trường nghĩa tên gọi động vật trong “quám chiến láng” của 

nguời Thái, kỷ yếu hội thảo khoa học quốc gia “Ngôn ngữ Việt Nam trong bối cảnh giao 

lưu, hội nhập và phát triển”, Nxb Dân Trí Hà Nội tr 1888 – tr 1896, (2019). 

2.3. Sách/giáo trình 

[1]. Trần Thị Lan Anh, Bùi Thanh Hoa, Lò Thị Hồng Nhung, Tiếng Việt 1, Giáo trình 

lưu hành nội bộ trường Đại học Tây Bắc. 

[2]. Nguyễn Hoàng Yến, Lò Thị Hồng Nhung, Tiếng Việt thực hành, Giáo trình lưu 

hành nội bộ trường Đại học Tây Bắc. 

           Sơn La, ngày 20  tháng 3 năm 2024 

Xác nhận của cơ quan Người khai ký tên 

 

 

 

         ThS. Lò Thị Hồng Nhung 
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

LÝ LỊCH KHOA HỌC 

(Theo mẫu tại Thông tư số 08/2011/TT-BGDĐT ngày 17/02/2011 của Bộ trưởng Bộ 

GDĐT – Phụ lục V) 

 

I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC 

Họ và tên: PHẠM THỊ PHƯƠNG HUYỀN Giới tính: Nữ 

Ngày, tháng, năm sinh: 29/06/1980                 Nơi sinh: Sơn La 

Quê quán: Nam Định                                        Dân tộc: Mường 

Học vị cao nhất: Tiến sĩ                                   Năm, nước nhận học vị: 2018, Việt Nam 

Chức danh khoa học cao nhất: GVC                Năm bổ nhiệm: 2018 

Chức vụ: Phó trưởng khoa 

Đơn vị công tác: Khoa Khoa học xã hội, Trường Đại học Tây Bắc  

Chỗ ở riêng hoặc địa chỉ liên lạc: P. Quyết Thắng, TP Sơn La 

Điện thoại liên hệ:  CQ:  NR: ........................DĐ: 0917301466 

Fax:  E-mail: huyenptp@gmail.com 

Số CMND: 050361091          Ngày cấp: 1/10/2013         Nơi cấp: Cục cảnh sát ĐKQL cư 

trú và DLQG về dân cư 

II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO 

1. Đại học: 

Hệ đào tạo: chính quy 

Nơi đào tạo: Đại học Sư phạm Hà Nội 

Ngành học: Sư phạm Ngữ văn 

Nước đào tạo: Việt Nam                                                        Năm tốt nghiệp: 2001 

Bằng đại học 2:   Năm tốt nghiệp:   

2. S

au đại học 

- Thạc sĩ chuyên ngành: 

Lí luận và phương pháp dạy học Ngữ văn Năm cấp bằng:2005 

Nơi đào tạo: Đại học Sư phạm Hà Nội 

- Tiến sĩ chuyên ngành: Lí 

luận và phương pháp dạy học Ngữ văn                                          Năm cấp bằng: 2018 

Mẫu 01 (kèm theo Thông báo số: 130-/TB-ĐHTB),  ngày 14/2/2019 
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Nơi đào tạo: Đại học Sư phạm Hà Nội 

Tên luận án: Phát triển năng lực dạy đọc hiểu văn bản cho sinh viên sư phạm Ngữ văn 

Trường Đại học Tây Bắc. 

-  

3. Ngoại ngữ: 1. Tiếng Anh B2 

2. ………………………… 

3. ………………………… 

Mức độ sử dụng: thành thạo 

Mức độ sử dụng: ……………………… 

Mức độ sử dụng: ……………………… 

4. Các hướng nghiên cứu chính 

 - Phát triển năng lực đọc hiểu văn bản cho HS phổ thông 

 - Phát triển năng lực dạy đọc hiểu văn bản cho SV sư phạm 

 - Vận dụng pương pháp dạy học tích cực trong dạy học Ngữ văn. 

 - Dạy học một số văn bản văn học từ góc độ văn hoá dân gian  

III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN 

 

Thời gian Nơi công tác Công việc đảm nhiệm 

 

Từ 2001 đến 2002 

Khoa Văn – Sử Trường Đại 

học Tây Bắc 
Giảng viên 

Từ 2002- 2008 
Khoa Ngữ văn Trường Đại 

học Tây Bắc 
Giảng viên 

2013- đến 7/2019 
Khoa Ngữ văn Trường Đại 

học Tây Bắc 
Phó Trưởng khoa 

8/2019 đến nay 

11/2019 

Khoa Khoa học xã hội  

Trường Đại học Tây Bắc 
Phó Trưởng khoa 

 

IV. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC 

1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã và đang tham gia: 

TT Tên đề tài/dự án nghiên 

cứu 

Năm bắt 

đầu/Năm 

hoàn 

thành 

Đề tài/dự 

án cấp  

Trách nhiệm 

tham gia  
Xếp loại 

1 

 Không gian và thời gian 

nghệ thuật trong truyện ngắn 

thời kì đầu của M.Gorki 

2006 Trường Chủ nhiệm Tốt 

2 
 Biện pháp nâng cao năng lực 

đọc hiểu văn bản trữ tình ở 
2015 Trường Chủ nhiệm  Tốt 
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THPT cho SV Sư phạm Ngữ 

văn Trường Đại học Tây Bắc 

3 

Phát triển năng lực đọc hiểu 

văn bản nghị luận cho HS 

Trường TH - THCS - THPT 

Chu Văn An, Trường Đại học 

Tây Bắc. 

2019  Trường Chủ nhiệm 
Đang 

thưc hiện 

 

2. Các công trình khoa học đã công bố: 

2.1. Các bài báo khoa học 

STT TÊN BÀI TÊN TẠP CHÍ TRANG 

1 Một số giải pháp nâng cao chất lượng 

đào tạo LHS Lào trong các trường 

chuyên nghiệp tỉnh Sơn La. 

 

Tạp chí Giáo dục số 338 

(2014) 

 

6 

2 Đọc hiểu đoạn văn mở đầu tác phẩm 

Chí Phèo của Nam Cao 

 

 

Tạp chí Khoa học giáo dục 

số 105 (2014) 

 

16 

3 Quy trình đọc hiểu bài thơ Sóng của 

Xuân Quỳnh 

 

 

Tạp chí Nghiên cứu văn 

học số 6/ 2015 

 

127 

4 Quan niệm nghệ thuật về con người 

trong truyện ngắn Giọt máu của 

Nguyễn Huy Thiệp 

Tạp chí khoa học Trường 

Đại học Tây Bắc tháng 

6/2016 

 

5 Phát triển chương trình đào tạo - vấn 

đề cấp thiết hiện nay ở khoa Ngữ văn 

ở Trường Đại học Tây Bắc. 

Tạp chí Khoa học giáo 

dục, số 131 - tháng 8/2016 

97 

6 Rèn kĩ năng đọc văn bản cho sinh 

viên ngành sư phạm Ngữ văn 

Tạp chí khoa học Trường 

Đại học Sư phạm Hà Nội, 

Volume 61, Number 10, 

2016 

90 

7 Vấn đề kiểm tra, đánh giá sinh viên ở 

khoa Ngữ văn , Trường Đại học Tây 

Bắc 

Tạp chí khoa học Trường 

Đại học Tây Bắc tháng 

6/2017 

 

8 Phân giải cấu trúc năng lực đọc hiểu 

văn bản nghị luận   

 

 Tạp chí Từ điển học và 

Bách khoa thư. 

Số tháng 7/ 2018 

62 

    

 

2.2. Các bài viết đăng trên Kỷ yếu hội nghị, hội thảo 
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STT TÊN BÀI TÊN TẠP CHÍ TRANG 

1 Quan niệm nhân sinh trong tác phẩm 

Những ngọn gió Hua Tát của Nguyễn 

Huy Thiệp. 

Kỷ yếu Hội thảo Khoa học 

Quốc gia Ngôn ngữ và 

Văn học vùng Tây Bắc, 

NXB ĐH Sư phạm. (2014) 

 

367 

2 Một số biện pháp nâng cao năng lực 

dạy học đọc hiểu cho sinh viên sư 

phạm Ngữ văn trường Đại học Tây 

Bắc 

Kỉ yếu Hội thảo khoa học 

Quốc tế: Phát triển đội 

ngũ giáo viên đáp ứng yêu 

cầu đổi mới giáo dục phổ 

thông, Bộ GD & ĐT –  

Trường Đại học Sư phạm 

Hà  

Nội. (2016) 

380 

3 Năng lực dạy đọc hiểu văn bản của 

sinh viên sư phạm Ngữ văn Trường 

Đại học Tây Bắc – Một số vấn đề trao 

đổi 

Tuyển tập Công trình 

nghiên cứu Ngữ văn học, 

NXB Giáo dục Việt Nam 

(2016) 

492 

4  Câu hỏi giúp học sinh nhận biết thành 

phần bề mặt của văn bản văn học trong 

dạy học đọc hiểu 

Kỉ yếu Hội thảo khoa học 

2018: Nghiên cứu giảng 

dạy Ngữ văn những vấn đề 

lí luận và thực tiễn 

187 

 

           Sơn La, ngày      tháng       năm 2019 

Xác nhận của cơ quan Người khai ký tên 

 

 

 

TS. Phạm Thị Phương Huyền 
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TỔNG HỢP DỮ LIỆU CÔNG TRÌNH KHOA HỌC ĐÃ CÔNG BỐ  

GIAI ĐOẠN 2010 – 2018 

 

I. Bài báo khoa học  

 

STT TÊN BÀI TÊN TẠP CHÍ TRANG 

1 Quan niệm nhân sinh trong tác phẩm 

Những ngọn gió Hua Tát của Nguyễn 

Huy Thiệp. 

Kỷ yếu Hội thảo Khoa học 

Quốc gia Ngôn ngữ và 

Văn học vùng Tây Bắc, 

NXB ĐH Sư phạm. (2014) 

 

367 

2 Một số giải pháp nâng cao chất lượng 

đào tạo LHS Lào trong các trường 

chuyên nghiệp tỉnh Sơn La. 

 

Tạp chí Giáo dục số 338 

(2014) 

 

6 

3 Đọc hiểu đoạn văn mở đầu tác phẩm 

Chí Phèo của Nam Cao 

 

 

Tạp chí Khoa học giáo dục 

số 105 (2014) 

 

16 

4 Quy trình đọc hiểu bài thơ Sóng của 

Xuân Quỳnh 

 

 

Tạp chí Nghiên cứu văn 

học số 6/ 2015 

 

127 

5 Quan niệm nghệ thuật về con người 

trong truyện ngắn Giọt máu của 

Nguyễn Huy Thiệp 

Tạp chí khoa học Trường 

Đại học Tây Bắc tháng 

6/2016 

 

6 Phát triển chương trình đào tạo - vấn 

đề cấp thiết hiện nay ở khoa Ngữ văn 

ở Trường Đại học Tây Bắc. 

Tạp chí Khoa học giáo 

dục, số 131 - tháng 8/2016 

97 

7 Rèn kĩ năng đọc văn bản cho sinh 

viên ngành sư phạm Ngữ văn 

Tạp chí khoa học Trường 

Đại học Sư phạm Hà Nội, 

90 
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Volume 61, Number 10, 

2016 

8 Một số biện pháp nâng cao năng lực 

dạy học đọc hiểu cho sinh viên sư 

phạm Ngữ văn trường Đại học Tây 

Bắc 

Kỉ yếu Hội thảo khoa học 

Quốc tế: Phát triển đội 

ngũ giáo viên đáp ứng yêu 

cầu đổi mới giáo dục phổ 

thông, Bộ GD & ĐT –  

Trường Đại học Sư phạm 

Hà  

Nội. (2016) 

380 

9 Năng lực dạy đọc hiểu văn bản của 

sinh viên sư phạm Ngữ văn Trường 

Đại học Tây Bắc – Một số vấn đề trao 

đổi 

Tuyển tập Công trình 

nghiên cứu Ngữ văn học, 

NXB Giáo dục Việt Nam 

(2016) 

492 

10 Vấn đề kiểm tra, đánh giá sinh viên ở 

khoa Ngữ văn , Trường Đại học Tây 

Bắc 

Tạp chí khoa học Trường 

Đại học Tây Bắc tháng 

6/2017 

 

11  Câu hỏi giúp học sinh nhận biết thành 

phần bề mặt của văn bản văn học trong 

dạy học đọc hiểu 

Kỉ yếu Hội thảo khoa học 

2018: Nghiên cứu giảng 

dạy Ngữ văn những vấn đề 

lí luận và thực tiễn 

187 

12 Phân giải cấu trúc năng lực đọc hiểu 

văn bản nghị luận   

 

 Tạp chí Từ điển học và 

Bách khoa thư 

62 
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

LÝ LỊCH KHOA HỌC 

(Theo mẫu tại Thông tư số 08/2011/TT-BGDĐT ngày 17/02/2011 của Bộ trưởng Bộ GDĐT – Phụ lục V) 

 
I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC 

Họ và tên: Tòng Thị Quỳnh Hương   Giới tính: Nữ 

Ngày, tháng, năm sinh: 16/10/1986   Nơi sinh: Bệnh viện Đa khoa Sơn La 

Quê quán: Thị xã Sơn La - Tỉnh Sơn La   Dân tộc: Thái  

Học vị cao nhất: Thạc sĩ     Năm, nước nhận học vị: 2011  

Chức vụ: Giảng viên 

Đơn vị công tác: Khoa Khoa học Xã hội - Trường Đại học Tây Bắc 

Chỗ ở riêng hoặc địa chỉ liên lạc: Tổ 2 - Phường Chiềng Lề - TP Sơn La 

Điện thoại liên hệ:  DĐ: 0917.886.185  

E-mail: tqhuong87@utb.edu.vn 

Số CCCD: 014186000616     Ngày cấp: 23/3/2021  

Nơi cấp: Cục CSQLHCVTTXH 

II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO 

1. Đại học: 

Hệ đào tạo: Chính quy tập trung 

Nơi đào tạo: Trường Đại học Sư phạm Hà Nội  

Ngành học: Sư phạm Địa lí 

Nước đào tạo: Việt Nam       Năm tốt nghiệp: 2009 

2. S

au đại học 

Thạc sĩ chuyên ngành: Địa lí học     Năm cấp bằng: 2011 

Nơi đào tạo: Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 

3. Ngoại ngữ: Tiếng Anh B1 Mức độ sử dụng: đọc, viết 

4. Các hướng nghiên cứu chính 

- Du lịch. 

- Mất cân bằng giới tính. 

- Địa lí kinh tế - xã hội. 

Mẫu 01 (kèm theo Thông báo số :        /TB-ĐHTB) 
 

mailto:tqhuong87@utb.edu.vn
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III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN 

 

Thời gian Nơi công tác Công việc đảm nhiệm 

2009 - 2018 Khoa Sử - Địa Giảng viên 

2018 - nay Khoa Khoa học Xã hội Giảng viên 

IV. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC 

1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã và đang tham gia: 

TT 
Tên đề tài/dự án nghiên 

cứu 

Năm bắt 

đầu/Năm 

hoàn thành 

Đề tài/dự 

án cấp 

Trách 

nhiệm 

tham gia 

Xếp loại 

1 

Tiềm năng và thực trạng 

phát triển kinh tế dọc hành 

lang quốc lộ 6 trên địa bàn 

tỉnh Sơn La 

2013-2014 
Đề tài cơ 

sở 
Chủ nhiệm XS 

2 

Nghiên cứu ứng dụng Hệ 

thống thông tin địa lý GIS 

và tư liệu ảnh viễn thám 

phục vụ quản lý xây dựng 

nông thôn mới tỉnh Sơn La 

2014 - 2015 
Đề tài cấp 

tỉnh 
Thành viên XS 

3 

Sử dụng tài nguyên thiên 

nhiên của dân cư vùng tái 

định cư thuỷ điện Sơn La 

2015-2016 
Đề tài cơ 

sở 
Chủ nhiệm XS 

4 

Nghiên cứu địa danh 

huyện Quỳnh Nhai phục 

vụ phát triển du lịch 

2021 - 2022 
Đề tài cơ 

sở 
Chủ nhiệm XS 

 

 

5 

Đánh giá khả năng liên kết 

không gian trong phát 

triển du lịch của xã Ngọc 

Chiến, huyện Mường La, 

tỉnh Sơn La 

 

 

2023 - 2024 
Đề tài cơ 

sở 
Chủ nhiệm 

 

Đang thực 

hiện 

 

2. Các công trình khoa học đã công bố 

2.1. Các bài báo khoa học 

 [1] Tòng Thị Quỳnh Hương, Những yếu tố làm nên thành công của nền giáo dục 

Singapore, Tạp chí Giáo dục và xã hội, 2013. 

[2] Tòng Thị Quỳnh Hương, Đặc điểm đô thị hóa toàn cầu hiện nay, Thông tin khoa học 

và công nghệ - Đại học Tây  Bắc, 2013 (p. 171-178). 
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[3] Tòng Thị Quỳnh Hương, Những điều kiện cơ bản cho việc hình thành và phát triển 

kinh tế dọc hành lang quốc lộ 6 trên địa bàn tỉnh Sơn La”, Thông tin khoa học và công 

nghệ - Đại học Tây  Bắc, 2014. 

[4] Tòng Thị Quỳnh Hương, Sử dụng tài nguyên khí hậu theo hướng bền vững ở Việt Nam, 

Tạp chí Thiết bị giáo dục, 2015. 

[5] Tòng Thị Quỳnh Hương, Phát triển nông nghiệp theo các tiểu vùng ở Sơn La – Nhìn từ 

góc độ giáo dục, Tạp chí Thiết bị giáo dục, 2015 (p. 172-174). 

[6] Tòng Thị Quỳnh Hương, Giải pháp giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh tại tỉnh 

Sơn La, Tạp chí Thiết bị giáo dục, 2021. 

[7] Duong Thi Loi, Le Van Huong, Pham Anh Tuan, Nguyen Thi Hong Nhung, Tong Thi 

Quynh Huong and Bui Thi Hoa Man, An Assessment of Agricultural Vulnerability in the 

Context of Global Climate Change: A Case Study in Ha Tinh Province, Vietnam, Tạp chí 

MDPI, 2022. 

[8] Tòng Thị Quỳnh Hương, Xác lập ý nghĩa của địa danh phục vụ phát triển du lịch tại 

huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La, Tạp chí khoa học Trường Đại học Tây Bắc, 2022. 

2.2. Các bài viết đăng trên Kỷ yếu hội nghị, hội thảo 

[1] Tòng Thị Quỳnh Hương, Phạm Anh Tuân, Chuyển dịch cơ cấu cây trồng tỉnh Sơn La 

thời kì công nghiệp hóa, Kỷ yếu Hội nghị Địa lí Toàn quốc lần thứ VII, 2013. 

[2] Tòng Thị Quỳnh Hương, Các hình thức tổ chức lãnh thổ nông nghiệp tiêu biểu của tỉnh 

Sơn La hiện nay, Kỷ yếu Hội nghị Địa lí Toàn quốc lần thứ VII, 2013.  

[3] T.T.Q.Huong, The people’s land use resettlement of Son La hydropower in Chieng Lao 

commune, Muong La district, Son La province. Kỷ yếu Hội thảo Quốc tế “Geo-spatial 

technologies and Earth resources”, Đại học Mỏ - Địa chất, 2017. 

[4] Trần Thị Thanh Hà, Tòng Thị Quỳnh Hương, Ảnh hưởng của tai biến thiên nhiên trong 

bối cảnh biến đổi khí hậu tới đời sống của người dân khu vực Tây Bắc. Kỷ yếu Hội thảo 

Quốc tế “Toàn cầu hóa, biến đổi khí hậu và phát triển bền vững”, Đại học Hà Tĩnh, 2017. 

[5] Tòng Thị Quỳnh Hương, Những thành tựu trong phát triển ngành trồng trọt dọc quốc 

lộ 6 trên địa bàn tỉnh Sơn La, Kỷ yếu Hội nghị Địa lí Toàn quốc lần thứ XI, 2019. 

[6] Tòng Thị Quỳnh Hương, Nguyễn Thị Hồng Nhung, Đánh giá hiệu quả hoạt động của 

mô hình hợp tác xã thủy sản vùng lòng hồ thủy điện Sơn La tại huyện Quỳnh Nhai, Sơn La, 

Kỷ yếu Hội nghị Địa lí Toàn quốc lần thứ XI, 2019. 
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[7] Tong Thi Quynh Huong, Current Status and Impact of Imbalance of Sex Ratio at Birth 

in the Son La Province, hội thảo EDESUS, Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN hợp tác 

với NXB Springer, 2019. 

[8] Nguyễn Thị Hồng Nhung, Đặng Thị Nhuần, Tòng Thị Quỳnh Hương, Áp dụng chỉ số 

tổn thương trong nghiên cứu sinh kế tại xã Chiềng Bằng, huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La, 

Kỷ yếu Hội nghị Địa lí Toàn quốc lần thứ XII, 2021. 

[9] Tong Thi Quynh Huong, Pham Anh Tuân, Bac Yen tourism - potential, current situation 

and development orientation, Hội thảo quốc tế NEU-KKU lần thứ 15, ĐH Kinh tế quốc 

dân - 2022. 

[10] Tòng Thị Quỳnh Hương, Thực trạng và giải pháp phát triển du lịch lòng hồ thủy điện 

tại huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La, Hội nghị Địa lí Toàn quốc lần thứ XIII, 2022. 

2.3. Sách/giáo trình 

Tên sách Trách nhiệm 

tham gia 
Nhà xuất bản 

Năm 

xuất bản 

Địa danh Sơn La Thành viên NXB KHTN&CN 2022 

35 đề minh họa môn Địa lí Đồng tác giả NXB ĐHQG Hà Nội 2023 

50 đề minh họa 2024 môn Địa lí Đồng tác giả NXB Dân trí 2023 

Tổng ôn Địa lí (tập 1) Đồng tác giả NXB Dân trí 2023 

 

Sơn La, ngày 03 tháng 04 năm 2024 

Xác nhận của cơ quan Người khai ký tên 

(Ghi rõ chức danh, học vị) 

 

 

 

 

ThS. Tòng Thị Quỳnh Hương 
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

LÝ LỊCH KHOA HỌC 

(Theo mẫu tại Thông tư số 08/2011/TT-BGDĐT ngày 17/02/2011 của Bộ trưởng Bộ GDĐT – Phụ lục V) 

 

I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC 

Họ và tên: Lê Thị Ngọc Ánh   Giới tính: Nữ 

Ngày, tháng, năm sinh: 12/09/1984   Nơi sinh: Thanh Hóa 

Quê quán: Hải Ninh - Tĩnh Gia - Thanh Hóa  Dân tộc: Kinh 

Học vị cao nhất: Thạc sĩ     Năm, nước nhận học vị: 2013  

Chức vụ: Giảng viên 

Đơn vị công tác: Bộ môn Ngữ văn - Khoa Khoa học Xã hội - Trường Đại học Tây Bắc. 

Chỗ ở riêng hoặc địa chỉ liên lạc: Tổ 11 - Phường Quyết Thắng - T.P Sơn La - Sơn La. 

Điện thoại liên hệ:  DĐ: 091.449.2468  

E-mail: ngocanh@utb.edu.vn 

Số CCCD: 038184022590   Ngày cấp: 27/3/2021  

Nơi cấp: Cục CSQLHCVTTXH 

 

II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO 

1. Đại học: 

Hệ đào tạo: Chính quy tập trung 

Nơi đào tạo: Trường Đại học Tây Bắc  

Ngành học: Sư phạm Ngữ văn 

Nước đào tạo: Việt Nam      Năm tốt nghiệp: 2010 

2. Sau đại học 

Thạc sĩ chuyên ngành: Văn học nước ngoài  Năm cấp bằng: 2013 

Nơi đào tạo: Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 

3. Ngoại ngữ: Tiếng Anh B1 Mức độ sử dụng: đọc, viết 

4. Các hướng nghiên cứu chính 

- Mối quan hệ giữa văn học và âm nhạc. 

- Nhân vật nữ.  

- Biểu tượng. 

 

 

Mẫu 01 (kèm theo Thông báo số :        /TB-ĐHTB) 
 

mailto:ngocanh@utb.edu.vn
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III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN 

 

Thời gian Nơi công tác Công việc đảm nhiệm 

Từ 3/2011-12/2020 
Phòng HC-TH, TT-PC, 

BĐCL&TTPC 
Chuyên viên 

Từ 2020- nay Giảng viên Khoa KHXH Giảng viên Khoa KHXH 

IV. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC 

1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã và đang tham gia: 

TT 
Tên đề tài/dự án nghiên 

cứu 

Năm bắt 

đầu/Năm 

hoàn thành 

Đề tài/dự 

án cấp 

Trách 

nhiệm 

tham gia 
Xếp loại 

1 Nghiên cứu, đánh giá hiệu 

quả và đề xuất giải pháp 

tăng cường thực hiện Chỉ 

thị số 25/2013/CT-TU của 

Ban Thường vụ tỉnh ủy 

Sơn La. 

2016 /2017 Cấp tỉnh Thành viên  XS 

 

2. Các công trình khoa học đã công bố 

2.1. Các bài báo khoa học 

 [1] Lê Thị Ngọc Ánh, Sự gặp gỡ giữa thơ và nhạc trong thơ Tạ Hữu Yên, Thông tin 

khoa học và công nghệ - Đại học Tây  Bắc, 2011. 

 [2] Lê Thị Ngọc Ánh, Nhân vật nữ trong bộ ba tiểu thuyết Ngôi nhà đất của Pearl S. 

Buck, Tạp chí Khoa học Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2, 2013. 

 [3] Lê Thị Ngọc Ánh,  Biểu tượng người mẹ trong bộ ba tiểu thuyết Ngôi nhà đất của 

Pearl S. Buck,  Tạp chí Giáo dục, 2013. 

 [4] Lê Thị Ngọc Ánh, Hình tượng những dòng sông trong Tội ác và Hình phạt của 

Dostoevsky,  Tạp chí Giáo dục, 2013. 

 [5] Lê Thị Ngọc Ánh, Biểu tượng đất trong bộ ba thiểu thuyết Ngôi nhà đất của Pearl S. 

Buck,  Tạp chí Khoa học Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, 2021. 

 [6] Lê Thị Ngọc Ánh, Nhân vật nữ trong bộ ba thiểu thuyết Ngôi nhà đất của Pearl S. 

Buck dưới góc nhìn phái tính, Tạp chí Từ điển học và Bách khoa thư, 2022. 

 [7] Lê Thị Ngọc Ánh, Giảng dạy về diễn ngôn thân thể trong Bộ ba tiểu thuyết Ngôi nhà 

đất của Pearl S. Buck cho sinh viên đại học ngành Ngữ văn, Tạp chí Giáo dục và Xã hội, 

2023. 

2.2. Sách/giáo trình 

Tên sách Trách nhiệm 

tham gia 
Nhà xuất bản 

Năm 

xuất bản 

Địa danh Sơn La Thành viên NXB KHTN&CN 2022 

Giáo dục phẩm chất và năng lực Thành viên NXB KHTN&CN  2023 
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cho sinh viên sư phạm góp phần 

đáp ứng chuẩn nghề nghiệp trong 

giai đoạn mới 

 

Sơn La, ngày 5 tháng 04 năm 2024 

Xác nhận của cơ quan Người khai ký tên 

(Ghi rõ chức danh, học vị) 

 

 

 

 

ThS. Lê Thị Ngọc Ánh 

 



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

LÝ LỊCH KHOA HỌC 

 

I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC 

Họ và tên: PHÚ THUỲ HƯƠNG 

Ngày, tháng, năm sinh: 20/09/1988 

Quê quán: Tứ Kì – Hải Dương 

Học vị cao nhất: Thạc sĩ 

Chức danh khoa học cao nhất: 

Giới tính: Nữ 

Nơi sinh: Sơn La 

Dân tộc: Kinh 

Năm, nước nhận học vị: 2016, Việt Nam 

Năm bổ nhiệm: 

Chức vụ hiện tại:  

Đơn vị công tác hiện tại: Khoa Khoa học Xã hội - Trường Đại học Tây Bắc 

Chỗ ở riêng hoặc địa chỉ liên lạc: Khoa Ngữ văn - Trường Đại học Tây Bắc, tổ 2, phường 

Quyết Tâm, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La. 

Điện thoại liên hệ:  CQ: ...................       NR:................     DĐ: 0984355335 

Fax: ......................                                              Email: huongpt@utb.edu.vn 

Số CCCD: 014188003359          Ngày cấp: 25/04/2021       Nơi cấp: Cục cảnh sát quản 

lí hành chính về trật tự xã hội. 

II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO 

1. Đại học: 

Hệ đào tạo: Chính quy 

Nơi đào tạo: Trường Đại học Giáo dục – Đại học Quốc gia Hà Nội 

Ngành học: Sư phạm Ngữ văn 

Nước đào tạo: Việt Nam 

Bằng đại học 2: Ngôn ngữ Anh, trường Đại học 

Khoa học, Đại học Thái Nguyên       

Năm tốt nghiệp: 2010 

Năm tốt nghiệp: 2021 

2. Sau đại học 

- Thạc sĩ chuyên ngành: Văn học Việt Nam hiện 

đại 

Nơi đào tạo: Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 

 

Năm tốt nghiệp: 2016 

 

Năm cấp bằng: 2016 

4. Các hướng nghiên cứu chính 

3. Ngoại ngữ: 1. Tiếng Anh 

2. 

Mức độ sử dụng: Giao tiếp 

Mức độ sử dụng: Thành thạo 

 

mailto:huongpt@utb.edu.vn


- Văn học Việt Nam chương trình Đại học 

- Tiếng Việt và Ngữ văn chương trình Giáo dục Phổ thông 

III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN 

Thời gian Nơi công tác Công việc đảm nhiệm 

2013 – 2018 
Khoa Ngữ văn, trường Đại 

học Tây Bắc 
Giảng viên 

 

IV. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC 

1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã và đang tham gia: 

TT Tên đề tài nghiên cứu 

Năm bắt 

đầu/Năm 

hoàn 

thành 

Đề tài cấp 

(NN, Bộ, 

ngành, 

trường) 

Trách nhiệm 

tham gia 

trong đề tài 

Xếp loại 

1 

Diễn ngôn tính dục trong 

tiểu thuyết của Nhất Linh 

trước Cách mạng tháng 

8/1945 

 

2017-2018 

 

Đề tài cấp cơ 

sở 

Chủ nhiệm 

 

 

Tốt 

2. Các công trình khoa học đã công bố:  

TT Tên công trình Năm công 

bố 

Tên tạp chí 

1 

Tiểu thuyết Tấm ván phóng dao 

của Mạc Can dưới góc nhìn phân 

tâm học 

2015 

Tạp chí Nghiên cứu văn học, số 

6, tháng 6/2015, tr 69 - 79 

2 

Vẻ đẹp phong tục tập quán các 

dân tộc Tây Bắc trong sáng tác 

của Tô Hoài 

2015 

Kỉ yếu Hội thảo quốc gia “Ngôn 

ngữ và văn học vùng Tây Bắc”, 

NXB Đại học Sư phạm, 2015, 

tr448-454 

3 

Những ý niệm hiện đại về thân 

thể trong sáng tác của Nhất Linh 

(Qua một số tiểu thuyết tiêu biểu 

trước Cách mạng tháng 8/1945) 

2016 

Hội thảo khoa học Sau đại học 

ngành Ngữ văn 2016, NXB Đại 

học Sư phạm, tr186 - 193 

4 

Diễn ngôn thân – tâm trong một 

số tiểu thuyết trước 1945 của 

Nhất Linh 

2018 

Nghiên cứu và giảng dạy Ngữ 

văn – Những vấn đề lí luận và 

thực tiễn, Kỉ yếu Hội thảo khoa 



học năm 2018, Nxb Đại học 

Quốc gia Hà Nội. 

5 

Quan niệm mới về con người 

trong những tiểu thuyết của Nhất 

Linh 

2018 
Tạp chí “Dạy và học Ngày nay”, 

số 10/2018 

6 

Con người hiện sinh trong tiểu 

thuyết “Và khi tro bụi” của Đoàn 

Minh Phượng 

2020 
Tạp chí Từ điển học và Bách 

khoa thư, số 3, tháng 5/2020 

7 

Những chi tiết nghệ thuật độc 

đáo trong truyện ngắn “Vợ 

chồng A Phủ” của Tô Hoài 

2021 
Tạp chí Từ điển học và Bách 

khoa thư, số 3, tháng 5/2021 

8 

Không gian nghệ thuật trong 

truyện ngắn “Người sót lại của 

Rừng Cười” (Võ Thị Hảo) 

2022 
Tạp chí Từ điển học và Bách 

khoa thư, số 3, tháng 5/2022 

9 

Những biểu tượng trong truyện 

ngắn “Mùa hoa cải bên sông” 

của Nguyễn Quang Thiều 

2023 

Tạp chí Khoa học, trường Đại 

học Tây Bắc, số tháng 6, năm 

2023 

 

Xác nhận của cơ quan 

 

              Sơn La, ngày 30 tháng 03 năm 2024 

                            Người khai kí tên 

 

 

            ThS. Phú Thùy Hương 

(Ghi rõ chức danh, học vị 
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

LÝ LỊCH KHOA HỌC VÀ KINH NGHIỆM 

 I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC 

Họ và tên khai sinh: NGUYỄN THỊ LAN PHƯƠNG 

Sinh ngày: 03 tháng 01 năm 1969, Giới tính: Nữ 

Quê quán: Xã Tu Vũ, Huyện Thanh Thủy, Tỉnh Phú Thọ 

Dân tộc: Kinh 

Nơi đăng ký bộ khẩu thường trú: Số nhà 125, đường Trần Đăng Ninh, tổ 10, phường 

Quyết Tâm, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La 

Học vị cao nhất: Thạc sĩ           Năm, nước nhận học vị: 2006 – Việt Nam 

Chức vụ hiện tại:  

Đơn vị công tác hiện tại: Khoa Khoa học Xã hội - Trường Đại học Tây Bắc 

Địa chỉ liên lạc: Khoa Khoa học Xã hội - Trường Đại học Tây Bắc, Tổ 2 Phường Quyết 

Tâm - thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La. 

Điện thoại liên hệ (DĐ): 0915319963   Email: phuongntl@utb.edu.vn 

Số CCCD: 014169002247   Cấp ngày: 24/4/2021   Nơi cấp: Công An tỉnh Sơn La 

II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO 

1. Đại học 

- Bằng đại học  

Hệ đào tạo: Chuyên tu 

Nơi đào tạo Đại học Sư phạm Hà Nội 

Ngành học: Sư phạm  Ngữ văn 

Nước đào tạo: Việt Nam 

- Bằng đại học 2  

2. Sau đại học 

- Thạc sĩ chuyên ngành: Lí luận và phương pháp  dạy học bộ môn văn    Năm cấp bằng: 2006 

Nơi đào tạo: Trường Đại học Sư phạm Hà Nội  

 

3. Ngoại ngữ 

- Tiếng Anh Mức độ sử dụng: Giao tiếp 

mailto:phuongntl@utb.edu.vn
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4. Hướng nghiên cứu chính 

- Văn học thế giới, Văn học Việt Nam;  

- Văn học thiếu nhi; 

III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN 

Thời gian Nơi công tác Công việc đảm nhiệm 

Từ 1/1990- 12/2000 
Trường Cao đẳng Sư phạm 

Tây Bắc 

Giảng viên 

 

Từ 1/2001 - 3/2007  

Khoa Văn - Sử  

Trường Đại học Tây Bắc 

Giảng viên 

Từ 4/ 2007 – 7/2019 

Khoa Ngữ văn  

Trường Đại học Tây Bắc 

Giảng viên chính, Uỷ viên BCH 

Công đoàn Khoa Ngữ văn 

Từ 8/2019 – 3/2023  

Khoa Khoa học Xã hội  

Trường Đại học Tây Bắc 

Giảng viên chính, Ủy viên BCH 

Công đoàn khoa Khoa Khoa học Xã 

hội 

Từ 4/2023 đến nay Khoa Khoa học Xã hội  

Trường Đại học Tây Bắc 

Giảng viên chính 

IV. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC 

1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã và đang tham gia: 

TT Tên đề tài/dự án nghiên 

cứu 

Năm bắt 

đầu/Năm 

hoàn 

thành 

Đề tài/dự 

án cấp  

Trách nhiệm 

tham gia  
Xếp loại 

1 Tìm hiểu nhân vật Fêlix 

Grăngđê trong tác phẩm 

Ơgiêni Grăngđê của Banzăc 

2006-

2007 
Trường Chủ nhiệm Đạt 

2 Nghệ thuật kết cấu và ngôn 

ngữ trong thơ haiku của 

Matsuo Basho 

2011-

2012 
Trường Thành viên Đạt 

3 Phát triển năng lực đọc hiểu 

văn bản nghị luận cho HS 

Trường TH - THCS - THPT 

Chu Văn An, Trường Đại 

học Tây Bắc. 

2018-

2019 
Trường Thành viên Đạt 

4 Đặc điểm của tín hiệu thẩm 

mĩ “mưa” trong thơ mới 

2022-

2023 
Trường Thành viên Đạt 

5 Rèn kĩ năng dạy học đọc 

hiểu văn bản nghị luận cho 

sinh viên ngành Sư phạm 

Ngữ văn -  Trường Đại học 

Tây Bắc  

2022-

2023 
Trường Thành viên Đạt 
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6 Năng lực viết tiếng Việt của 

học sinh cấp trung học cơ sở 

tại thành phố Sơn La, tỉnh 

Sơn La 

2023-

2024 
Trường Chủ nhiệm 

Đang 

thực 

hiện 

2. Các công trình khoa học đã công bố: 

2.1. Các bài báo khoa học 

[1]. Nguyễn Thị Lan Phương, “Nghệ thuật đối lập và đối chiếu trong miêu tả nhân vật 

ở tiểu thuyết Tam quốc diễn nghĩa của La Quán Trung”, Tạp chí của Trung ương Hội 

khuyến học Việt Nam “ Dạy và học ngày nay” số 07, (2014). 

[2]. Nguyễn Thị Lan Phương, “So sánh Huyền thoại phố phường (Nguyễn Huy Thiệp) 

với Con đầm pích (Pushkin)”, Tạp chí Tạp chí Nghiên cứu Văn học (2015). 

[3]. Nguyễn Thị Lan Phương, “Tính cách hám vàng của Felix Grăngđê trong Ơgiêni 

Grăngđê của Banzăc”, Tạp chí Từ điển học và Bách khoa thư, số 4, (7/2019), tr 54-57, 

75. 

[4]. Nguyễn Thị Lan Phương, “Khoa trương, ước lệ trong xây dựng nhân vật ở Tam 

quốc diễn nghĩa của La Quán Trung”, Tạp chí Từ điển học và Bách khoa thư, số 3, 

(5/2020), tr 54 - 57. 

[5]. Nguyễn Thị Lan Phương, “Ngôn ngữ giàu sức gợi trong thơ Haiku của Matsuo 

Basho”, Tạp chí Từ điển học và Bách khoa thư, số 3, (5/2021), tr124 -128. 

[6]. Nguyễn Thị Lan Phương, “Xung đột trong vở kịch Romeo và Juliet của William 

Shakespeare”, Tạp chí Từ điển học và Bách khoa thư, số 3, (5/2022), tr 101-107. 

[7]. Nguyễn Thị Lan Phương, “Sử dụng hình ảnh trong việc nâng cao chất lượng  giảng 

dạy tiếng Việt cho lưu học sinh Lào tại Trường Đại học Tây Bắc”, Tạp chí Thiết bị giáo 

dục – Số đặc biệt tháng 7/2023, tr 88- 90. 

 

2.2. Các bài viết đăng trên Kỷ yếu hội nghị, hội thảo 

[1]. Nguyễn Thị Lan Phương (2014), Khát vọng sống của nhân vật Mỵ trong tác phẩm 

Vợ chồng A Phủ của Tô Hoài, Kỷ yếu hội thảo khoa học Quốc gia “Ngôn ngữ và Văn 

học vùng Tây Bắc”. 

[2]. Nguyễn Thị Lan Phương (2018), Vẻ đẹp nhân vật Asin trong Iliat của Hôme, Kỉ 

yếu hội thảo khoa học “Nghiên cứu, giảng dạy Ngữ văn - những vấn đề lí luận và thực 

tiễn”, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội, trang 305 – 316.  

2.2. Sách/giáo trình 

V. KINH NGHIỆM GIẢNG DẠY, TẬP HUẤN 
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- Từ 1990 đến nay, biên soạn và giảng dạy các học phần Văn học Nga, Văn học phương 

Tây, Tác phẩm văn học nước ngoài trong trường trung học phổ thông, Văn học thế giới 

II, Văn học Pháp, tại Khoa Văn sử, Khoa Khoa học Xã hội, và  giảng dạy các học phần: 

Văn học, Văn học thiếu nhi, Văn học 3, Lí luận và phương pháp cho trẻ làm quen với 

tác phẩm văn học, Lí luận và phương pháp kể chuyện, Chuyên đề Rèn kĩ năng đọc kể 

diễn cảm tác phẩm văn học tại khoa Tiểu học Mầm non Trường Đại học Tây Bắc; 

- Từ 2015 đến nay tham gia giảng dạy tiếng Việt cho LHS Lào hệ Dự bị và dạy các học 

phần Tiếng Việt 1, Tiếng Việt 2, Tiếng Việt 3 cho LHS Lào. 

                                                  Sơn La, ngày 05 tháng 04 năm 2024 

 Người khai 

(Ký tên, ghi rõ họ tên) 

 

ThS. Nguyễn Thị Lan Phương 

 

 



                   

               TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY BẮC                                                                                                            

 

 

1 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

LÝ LỊCH KHOA HỌC 

(Theo mẫu tại Thông tư số 08/2011/TT-BGDĐT ngày 17/02/2011 của Bộ trưởng  

Bộ GDĐT – Phụ lục V) 

 

I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC 

Họ và tên: ĐẶNG THỊ NHUẦN             Giới tính: Nữ 

Ngày, tháng, năm sinh: 14/08/1973                           Nơi sinh: Huyện Sông Mã, Sơn La 

Quê quán: Đông Xuyên, Tiền Hải, Thái Bình           Dân tộc: Kinh 

Học vị cao nhất: Tiến sĩ chuyên ngành Địa lý        Năm, nước nhận học vị: 2020, VN 

Chức danh khoa học cao nhất:                             Năm bổ nhiệm:  

Chức vụ 

Đơn vị công tác Khoa Khoa học Xã hội, trường Đại học Tây Bắc 

Chỗ ở riêng hoặc địa chỉ liên lạc: Tổ 3, phường Tô Hiệu, TP Sơn La 

Điện thoại liên hệ:  CQ: 02123.751.700 NR: ........................DĐ: 0931685899 

Fax: 0212.3.751.701                                    E-mail: nhuandang@utb.edu.vn 

Số CCCD: 014173008601     Ngày cấp: 27/6/2021  Nơi cấp: Cục trưởng Cục Cảnh sát 

QLHC về TTXH 

II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO 

1. Đại học: 

Hệ đào tạo: Chính quy 

Nơi đào tạo: Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên 

Ngành học: Sư phạm Địa lý 

Nước đào tạo: Việt Nam                                   Năm tốt nghiệp: 1995 

Bằng đại học 2:                                                 Năm tốt nghiệp:  

2. Sau đại học 

- Thạc sĩ chuyên ngành: Địa lí kinh tế                       Năm cấp bằng: 2003 

Nơi đào tạo: Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 

- Tiến sĩ chuyên ngành: Địa lí học                  Năm cấp bằng: 2020 

Nơi đào tạo: Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 

Tên luận án: Sản xuất nông lâm nghiệp với việc sử dụng bền vững tài nguyên 

thiên nhiên của dân tộc Thái tỉnh Sơn La 

 

3. Ngoại ngữ: 1. Văn bằng 2 Ngôn ngữ Mức độ sử dụng: Bình thường 

Mẫu 01 (kèm theo Thông báo số :        /TB-ĐHTB) 
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Anh 

2. ………………………… 

3. ………………………… 

Mức độ sử dụng: ……………………… 

Mức độ sử dụng: ……………………… 

4. Các hướng nghiên cứu chính 

 - Nghiên cứu địa lý dân cư dân tộc 

 - Nghiên cứu tri thức bản địa của các dân tộc vùng núi 

III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN 

 

Thời gian Nơi công tác Công việc đảm nhiệm 

09/1995 - 10/2000 Trường CĐ SP Tây Bắc Giảng viên 

11/2000-  8/2001 Trường CĐSP Lạng Sơn Giảng viên 

09/2001- 12/2003 Trường ĐHSP Hà Nội Học viên 

01/2004  - 08/2004 Trường CĐSP Lạng Sơn Giảng viên 

09/2004 05/2020 Trường Đại học Tây Bắc Giảng viên 

 

IV. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC 

1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã và đang tham gia: 

TT 
Tên đề tài/dự án nghiên 

cứu 

Năm bắt 

đầu/Năm 

hoàn 

thành 

Đề tài/dự 

án cấp  

Trách nhiệm 

tham gia  
Xếp loại 

1 
Chất lượng cuộc sống dân 

cư tỉnh Sơn La 

2007 Cấp 

Trường  

Chủ nhiệm Tốt 

2 

Đánh giá tính bền vững 

cộng đồng di dân tái định 

cư thủy điện Sơn La bằng 

thước đo BS và LSI 

2016- 

2017 

Cấp Bộ Chủ nhiệm Tốt 

 

2. Các công trình khoa học đã công bố: 

2.1. Các bài báo khoa học 

1. Đặng Thị Nhuần (2013), Các nhân tố ảnh hưởng tới phát triển nông 

nghiệp tỉnh Sơn La, số 2, Tạp chí Khoa học Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, 

(ISSN 0868 -3719), tr 149 -156. 

2. Đặng Thị Nhuần, Dương Quỳnh Phương (2013), Tri thức bản địa của dân 

tộc Dao khu vực miền núi phía Bắc trong việc lựa chọn đất đai, địa hình canh tác 

và hệ thống cây trồng, số 78, Tạp chí Khoa học xã hội & Nhân văn Trường Đại 

học Sư phạm TP Hồ Chí Minh, (ISSN 1859 - 3100), tr 175-183. 
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3. Đặng Thị Nhuần và tgk (2014), Giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc 

Thái ở Tây Bắc phục vụ cho mục đích du lịch cộng đồng, số 94, Tạp chí Khoa học 

xã hội & Nhân văn Trường Đại học Sư phạm TP Hồ Chí Minh, (ISSN 1859 - 

3100), tr 190-199. 

4. Đặng Thị Nhuần (2014), Thực trạng và giải pháp sử dụng tài nguyên đất 

ở Sơn La, số 107, Tạp chí Thiết bị Giáo dục, (ISSN 1859-0810), tr 61-63. 

 

5. Đặng Thị Nhuần (2014), Tìm hiểu tri thức bản địa trong sản xuất nông 

nghiệp của dân tộc Thái ở Tây Bắc, tập 2, Kỷ yếu Hội nghị khoa học Địa lí toàn 

quốc lần thứ VIII, Nxb Đại học Sư phạm TP Hồ Chí Minh, tr 648-652. 

6. Đặng Thị Nhuần (2015), Tìm hiểu tri thức bản địa của dân tộc Thái vùng 

Tây Bắc trong việc thích ứng với môi trường tự nhiên, số 120, Tạp chí Thiết bị 

Giáo dục, (ISSN 1859-0810), tr 92-95. 

7. Đặng Thị Nhuần (2016),  Nâng cao năng lực và vị thế người phụ nữ Thái 

trong xây dựng nông thôn mới tại điểm tái định cư ở bản Nhạp xã Chiềng Lao, 

huyện Mường La, tỉnh Sơn La, số 7, Tạp chí Khoa học Trường Đại học Tây Bắc 

(ISSN 2354- 1091), tr 58-67. 

8. Đặng Thị Nhuần - Nguyễn Thị Bình (2016), Tri thức bản địa của dân tộc 

Thái huyện Thuận Châu tỉnh Sơn La trong hoạt động sản xuất nông nghiệp nhằm 

sử dụng hợp lý nguồn tài nguyên đất, Kỷ yếu hội thảo khoa học Địa lí trong sự 

nghiệp giáo dục - đào tạo và phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, Nxb Đại học 

Sư phạm Hà Nội, tr 206-213. 

9. Đặng Thị Nhuần, Bùi Thị Hoa Mận (2016), Tìm hiểu phương thức canh 

tác của dân tộc Thái ở huyện Thuận Châu ,tỉnh Sơn La, tập 2, Kỷ yếu Hội nghị 

khoa học Địa lí toàn quốc lần thứ IX, Nxb Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, Hà 

Nội, tr 266 -273. 

10. Đặng Thị Nhuần (2017), Tri thức bản địa trong canh tác lúa nước của 

dân tộc Thái ở tỉnh Sơn La, số 11, Tạp chí khoa học Trường Đại học Sư phạm Hà 
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Nội, (ISSN 2354-1067), tr 209-216. 

11. Đỗ Xuân Đức, Đặng Thị Nhuần, nnk (2017), Nâng cao ý thức bảo vệ tài 

nguyên và môi trường xanh trong các cộng đồng di dân thủy điện Sơn La, Hội 

thảo khoa học và công nghệ - Giảng đường xanh- hướng tới bảo vệ môi trường và 

phát triển bền vững, Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường, Nxb Lao động, 

Hà Nội, tr 156 -166. 

12. Đặng Thị Nhuần - Nguyễn Thị Hồng Nhung (2018), Tri thức bản địa 

trong quản lý, bảo vệ và sử dụng tài nguyên rừng của dân tộc Thái ở tỉnh Sơn La, 

tập 2, Kỷ yếu Hội nghị khoa học Địa lí toàn quốc lần thứ X, Nxb Khoa học Tự 

nhiên và Công nghệ, Hà Nội, tr 271 -281. 

13. Đặng Thị Nhuần (2018), Sử dụng hợp lý tài nguyên đất và nước trong 

canh tác nương rẫy truyền thống và hiện đại của dân tộc Thái tỉnh Sơn La, tập 2, 

Kỷ yếu Hội nghị khoa học Địa lí toàn quốc lần thứ X, Nxb Khoa học Tự nhiên và 

Công nghệ, Hà Nội tr 175-182. 

14. Đặng Thị Nhuần (2019), Đánh giá hiệu quả một số mô hình sản xuất 

nông nghiệp của các hộ dân tộc Thái ở xã Púng Tra, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn 

La, tập 2, Kỷ yếu Hội nghị khoa học Địa lí toàn quốc lần thứ XI, Nxb Thanh Niên, 

Hà Nội tr 720-725. 

15. Trần Thị Hằng, Đặng Thị Nhuần, (2019), Xác lập không gian trồng cây 

lâu năm, cây hàng năm cho người Thái ở tỉnh Sơn La, tập 2, Kỷ yếu Hội nghị 

khoa học Địa lí toàn quốc lần thứ XI, Nxb Thanh Niên, Hà Nội tr 101-106. 

16. Nguyễn Viết Thịnh, Đỗ Thị Minh Đức, Đặng Thị Nhuần, (2019), Phát 

triển nông nghiệp của dân tộc Thái ở tỉnh Sơn La theo hướng sử dụng hợp lý tài 

nguyên và nông nghiệp hàng hóa, tập 1, Kỷ yếu Hội nghị khoa học Địa lí toàn 

quốc lần thứ XI, Nxb Thanh Niên, Hà Nội tr 443-455. 

17 Đặng Thị Nhuần, Dương Quỳnh Phương (2020), Phát triển mô hình sản 

xuất nông nghiệp của dân tộc Thái theo hướng sử dụng hợp lý tài nguyên thiên 
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nhiên, Hội thảo khoa học Quốc gia Quản lý TN, MT và PT bền vững vùng Tây 

Bắc Việt Nam, Nxb Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, Hà Nội tr842-851. 

18. Đặng Thị Nhuần (2022), Tri thức bản địa trong sử dụng tài nguyên rừng 

của dân tộc Thái ở xã Ngọc Chiến, huyện Mường La, tỉnh Sơn La, Kỷ yếu Hội 

nghị khoa học Địa lí toàn quốc lần thứ XIII, Nxb Thanh Niên, Hà Nội tr 358-365. 

 

                     Sơn La, ngày 2 tháng 04 năm 2024 

Xác nhận của cơ quan Người khai ký tên 

 

 

 

 

 

TS. Đặng Thị Nhuần 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                   

               TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY BẮC                                                                                                            

 

 

1 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

LÝ LỊCH KHOA HỌC 

(Theo mẫu tại Thông tư số 08/2011/TT-BGDĐT ngày 17/02/2011 của Bộ trưởng Bộ 

GDĐT – Phụ lục V) 

I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC 

Họ và tên: Vì Thị Xuân Thủy   Giới tính: Nữ 

Sinh ngày 17 tháng 01 năm 1984              Nơi sinh: Mai Sơn - Sơn La 

Quê quán: Mai Sơn- Sơn La     Dân tộc: Thái 

Học vị cao nhất: Tiến sĩ              Năm, nước nhận học vị:    2017 

Chức danh khoa học cao nhất..........................Năm bổ nhiệm:   

Chức vụ: Giám đốc  

Đơn vị công tác: Trung tâm Thực hành – Thí nghiệm, trường Đại học Tây Bắc 

Chỗ ở riêng hoặc địa chỉ liên lạc: Tổ 5 phường Quyết Tâm thành phố Sơn La tỉnh Sơn 

La 

Điện thoại cơ quan: 0223.751.700               Điện thoại: 0983484171 

Fax: 0223.751.701       Email: xuanthuy@utb.edu.vn 

Số CMND: 050616122   Ngày cấp:  26 tháng 12 năm 2015 Nơi cấp: Công an tỉnh Sơn 

La 

II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO 

1. Đại học 

Hệ đào tạo: Chính quy 

Nơi đào tạo: Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên- ĐH Thái Nguyên 

Ngành học: Sư phạm Sinh- KTNN   

Nước đào tạo:  Việt Nam            Năm tốt nghiệp: 2006 

2. Sau đại học 

1. Thạc sĩ chuyên ngành: Sinh học thực nghiệm     Năm cấp bằng: 2008 

Nơi đào tạo: Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên- ĐH Thái Nguyên 

2. Tiến sĩ chuyên ngành: Di truyền học    Năm cấp bằng: 2017 

Nơi đào tạo: Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên- ĐH Thái Nguyên 

Mẫu 01 (kèm theo Thông báo số :        /TB-ĐHTB) 
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Tên luận án: Nghiên cứu đặc điểm và biểu hiện gen liên quan đến tính kháng mọt 

phân lập từ cây ngô 

   3. Ngoại ngữ: 1. Tiếng Anh 

2. ………………………… 

3. ………………………… 

Mức độ sử dụng:  B2 

Mức độ sử dụng: ……………………… 

Mức độ sử dụng: ……………………… 

4. Các hướng nghiên cứu chính 

- Nghiên cứu khả tăng cường khả năng chống chịu của cây trồng với yếu tố sinh học 

và phi sinh học bằng chuyển gen; 

- Nhân giống in vitro một số cây trồng bản địa, cây thuốc quý, hiếm; 

- Nghiên  cứu thành phần hóa học, hoạt tính sinh học của cây dược liệu đặc trưng của 

Tây Bắc. 

III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN 

Thời gian Nơi công tác Công việc đảm 

nhiệm 

3/2008 đến 5/2017 Khoa Sinh – Hóa trường ĐH Tây Bắc Giảng dạy 

6/2017 đến nay Trung tâm Thực hành- Thí nghiệm trường 

ĐH Tây Bắc 

Quản lý trung tâm 

và giảng dạy 

IV. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC 

1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã và đang tham gia: 

TT Tên đề tài/dự án nghiên 

cứu 

Năm bắt 

đầu/Năm 

hoàn thành 

Đề tài/dự 

án cấp  

Trách nhiệm 

tham gia  Xếp loại 

1 Nghiên cứu ứng dụng công 

nghệ nhân giống in vitro và 

hoàn thiện quy trình canh 

tác giống khoai sọ Cụ Cang 

tại Sơn La  

Mã số: CT.2019.06.02 

2019/ 2020 Bộ Giáo 

dục và Đào 

tạo 

Chủ nhiệm Đạt  

2 Nghiên cứu nhân giống in 

vitro lan Hoàng thảo đơn 

cam (Dendrobium  

Unicum) 

2020 Cơ sở Thành viên 

chính 

Xuất sắc 
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Mã số: TB2020-53 

3 Nghiên cứu một số chỉ tiêu 

đánh giá chất lượng hạt của 

một số mẫu giống lúa cạn 

thu thập ở Sơn La 

Mã số: TB2020-54 

2020 Cơ sở Chủ nhiệm Xuất sắc 

4 Nghiên cứu nhân giống in 

vitro lan Phi điệp tím 

(Dendrobium anosmum 

Lindl.) từ thân 

Mã số: TB 2021 -41 

2021-2022 

 

 

 

Cơ sở Chủ nhiệm Xuất sắc 

5 Nghiên cứu đánh giá hàm 

lượng dầu gạo và ảnh 

hưởng của điều kiện ngoại 

cảnh đến chất lượng dầu 

gạo của một số giống lúa 

tại khu vực Tây Bắc; 

 Mã số B 2021-TTB-05   

2020-2023 Bộ Giáo 

dục và Đào 

tạo 

Thành viên 

chính 

Đạt 

2. Các công trình khoa học đã công bố 

2.1. Các bài báo khoa học đăng trên tạp chí quốc tế trong danh mục ISI 

1. Lo Thi Mai Thu, Vi Thi Xuan Thuy, Le Hoang Duc, Le Van Son, Chu Hoang Ha and 

Chu Hoang Mau (2016), RNAi-mediated resistance to SMV and BYMV in transgenic 

tobacco, Crop Breeding and Applied Biotechnology, 16, pp. 213-218.  (ISSN 1984-

7033).  Q2, IF 1,5 

2. Thi Xuan Thuy VI, Hoang Duc LE, Vu Thanh Thanh NGUYEN, Van Son LE, Hoang 

Mau CHU (2017), “Expression of ZmDEF1 gene and experiment the alpha-amylase 

inhibitory activity from maize weevils of recombinant defensin”, Turk J Biol, 41, pp. 98-

104. E-ISSN:1303-6092 ISSN: 1300-0152 (Q2) 

3. Thi Xuan Thuy Vi, Thi Ngoc Lan Nguyen, Thi Thanh Nhan Pham, Huu Quan 

Nguyen, Thi Hai Yen Nguyen, Quang Tan Tu,  Van Son Le, Hoang Mau Chu, (2019) 

“Overexpression of the ZmDEF1 gene increases the resistance to weevil larvae in 

transgenic maize seeds”, Molecular Biology Reports, 46, pp 2177–2185. 

ISSN 0301- 4851,  EISSN 1573- 4978.  Q2 
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4. Lan Thi Ngoc Nguyen, Quan Huu Nguyen, Nga Thi Thu Nguyen, Thuy Thi Xuan Vi, 

Thuong Danh Sy, Tam Thi Nguyen and Mau Hoang Chu (2020), Antibacterial, 

Antioxidant and Anti - Cancerous Activities of Adiandra megaphylla Hu Leaf Extracts, 

Biosc.Biotech.Res.Comm. Vol 13 (3), pp: 1015- 1020. 

2.2. Các bài báo khoa học đăng trên các tạp chí Quốc gia 

1. Vì Thị Xuân Thủy, Nguyễn Lam Điền (2008), “Nghiên cứu khả năng chịu hạn ở giai 

đoạn mạ của 5 giống lúa cạn Sơn La”, Tạp chí Khoa học và Công nghệ ĐH Thái 

Nguyên, số 2(46),tr: 70-74 (ISSN  1859- 2171) 

2. Chu Hoàng Mậu, Nguyễn Vũ Thanh Thanh, Vì Thị Xuân Thủy, Vũ Thị Hường 

(2012), “Sự đa dạng trong trình tự gen GmDREB5 của một số giống đậu tương địa 

phương Việt Nam”, Tạp chí Khoa học và Công nghệ ĐH Thái Nguyên, tập 97 (9), tr: 41-

47  (ISSN  1859- 2171) 

3. Vì Thị Xuân Thủy, Đặng Thị Hoa, Nguyễn Vũ Thanh Thanh, Chu Hoàng Mậu (2014), 

“Đặc điểm trình tự nucleotide của gen cystatin II phân lập từ mRNA của hai mẫu ngô địa 

phương Sơn La và Hà Giang”, Tạp chí Khoa học và Công nghệ ĐH Thái Nguyên, 119 

(9), tr: 101- 106.  (ISSN  1859- 2171) 

4.  Vì Thị Xuân Thủy, Hồ Mạnh Tường, Lê Văn Sơn, Nguyễn Vũ Thanh Thanh, Chu 

Hoàng Mậu (2014), “Tách dòng gen cystatin II phân lập từ một số mẫu ngô địa phương 

Việt Nam”, Tạp chí Sinh học, 36(1),  tr: 110- 117. (ISSN  0866- 7160) 

5. Lò Thị Mai Thu, Vì Thị Xuân Thủy (2015), “Tạo dòng thuốc lá chuyển gen mang cấu 

trúc Cpi (SMV-BYMV) và đánh giá khả năng kháng hai loại virus gây bệnh khảm 

Soybean Mosaic virus và Yellow Mosaic virus”, Tạp chí Khoa học Trường ĐH Tây Bắc, 

1 (2), tr.99-106. (ISSN  2354- 1091) 

6. Nguyễn Vũ Thanh Thanh, Vì Thị Xuân Thủy, Chu Hoàng Mậu (2015), “Nghiên cứu 

đặc điểm của gen defensin1 phân lập từ mẫu ngô địa phương Lào Cai phục vụ chuyển 

gen nhằm cải thiện khả năng kháng mọt của ngô”, Tạp chí Khoa học và Công nghệ ĐH 

Thái Nguyên, 131(01), tr. 83 - 89. (ISSN  1859- 2171) 

7. Vì Thị Xuân Thủy, Hồ Mạnh Tường, Lê Văn Sơn, Nguyễn Vũ Thanh Thanh, Chu 

Hoàng Mậu (2015), “Đặc điểm phân tử của gen defensin 1 phân lập từ một số mẫu ngô 

có khả năng kháng mọt khác nhau”, Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam ,2(9), tr. 

38-43. (ISSN  1859- 4794) 

8. Vì Thị Xuân Thủy, Trần Ngọc Diệp, Vi Thị Huệ, Lê Quốc Khánh (2016), “Đánh giá 

một số chỉ tiêu liên quan đến khả năng chịu hạn ở giai đoạn nảy mầm và cây con của một 

số mẫu giống ngô địa phương thu thập từ tỉnh Sơn La”, Tạp chí Khoa học Trường ĐH 

Tây Bắc, 4(3/2016), tr.96-104. (ISSN  2354- 1091) 
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9. Vì Thị Xuân Thủy, Lò Thị Mai Thu, Hồ Mạnh Tường, Lê Văn Sơn, Nguyễn Vũ 

Thanh Thanh, Chu Hoàng Mậu (2016) “Nghiên cứu đặc điểm gen defensin1 và thiết kế 

cấu trúc phục vụ tạo dòng ngô chuyển gen kháng mọt”, Tạp chí Công nghệ Sinh học 

Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam,14(2), tr. 279-286. (ISSN  1811- 4989) 

10. Vì Thị Xuân Thủy, Trần Ngọc Diệp, Vi Thị Huệ, Hồ Mạnh Tường (2017), “ Đánh 

giá một số chỉ tiêu liên quan đến khả năng kháng mọt của một số mẫu ngô địa phương 

thu thập tại Sơn La” Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam, 15 (4), tr. 38-42. (ISSN  

1859- 4794) 

11. Vì Thị Xuân Thủy, Bùi Thị Minh Thúy, Hoàng Thị Huệ Khang, Chu Hoàng Mậu 

(2017) “Chuyển gen ZmDEF1 nhờ Agrobacterium tumefaciens vào giống thuốc lá 

(Nicotiana tabacum L.) C9-1”, Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam, 19(8), tr. 39-

42. (ISSN  1859- 4794) 

12. Hoàng Thị Huệ Khang, Bùi Thị Minh Thúy, Trần Thị Hồng, Vì Thị Xuân Thủy, Chu 

Hoàng Mậu (2017) “Chuyển gen ZmDEF1 vào giống ngô địa phương Si ma cai thông 

qua Agrobacterium tumefaciens”, Tạp chí Khoa học và Công nghệ ĐH Thái Nguyên, 

168(08), tr. 155 - 159. (ISSN  1859- 2171). 

13. Nguyễn Thị Ngọc Lan, Nguyễn Thị Hải Yến, Đỗ Thanh Kim Hường, Vì Thị Xuân 

Thủy, Chu Hoàng Mậu, (2019), “Thiết kế vector chuyển gen thực vật mang gen mã hóa 

protein DREB7 của cây đậu tương”, Tạp chí Khoa học và Công nghệ ĐH Thái Nguyên, 

202(09), tr:159-165   (ISSN  1859- 2171). 

14. Vì Thị Xuân Thủy, Lò Thị Mai Thu, Vũ Việt Dũng (2020), “Đánh giá khả năng chịu 

hạn ở giai đoạn nảy mầm của một số mẫu giống lúa cạn địa phương thu thập tại tỉnh Sơn 

La”, Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam, 62(2), tr. 35-39. (ISSN  1859- 4794). 

15. Vì Thị Xuân Thủy, Vũ Việt Dũng, Nguyễn Thị Thúy An, Lê Sỹ Bình, Giang Thành 

Trung, Trần Hồng Sơn (2021), “Đánh giá chất lượng hạt của một số mẫu giống lúa cạn 

địa phương thu thập ở tỉnh Sơn La”, Tạp chí Khoa học Trường ĐH Tây Bắc, 22 (2021), 

tr: 15-23.  

16. Vì Thị Xuân Thủy, Phayvong Duangngeun, Phạm Hoàng Đan, Nguyễn Thị Thúy An, 

Đinh Thị Phương, Vũ Thị Nự (2020), “Nghiên cứu nhân giống in vitro khoai sọ cụ cang 

(Colocasia esculenta L. Schott), huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La”, Tạp chí Khoa học 

Trường ĐH Tây Bắc, 20 (2020), tr: 8-15. 

17. Vì Thị Xuân Thủy, Vũ Thị Nự, Phayvong Duangngeun, Trần Thị Mừng, Trần Thị 

Hồng Xuân (2020), “Nghiên cứu lưu giữ in vitro nguồn gen khoai môn sọ bản địa 

Colocasia esculenta (L.) Schott” Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam, 62(12), tr. 

56-60. (ISSN  1859- 4794). 
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18. Vũ Thị Nự, Vì Thị Xuân Thủy (2021), “Nghiên cứu biện pháp kỹ thuật sản xuất của 

giống từ cây in vitro khoai sọ Cụ Cang (Colocasia esculenta (L) Schott ) tại Sơn La”, 

Tạp chí Nông nghiệp và phát triển nông thôn kì 2, tr: 66-70.  

19. Vì Thị Xuân Thủy, Đinh Thị Phương, Nguyễn Thị Thúy An, Phạm Hồng Sơn, Hà 

Đăng Chiến, Vũ Việt Dũng (2021),“Nghiên cứu nhân giống  in vitro lan Hoàng thảo đơn 

cam (Dendrobium Unicum Seidenf.)”, Tạp chí Khoa học Trường ĐH Tây Bắc, 24, tr: 34-

42. 

20. Vì Thị Xuân Thủy, Chanthaphone Norlongkor, Hoàng Thị Thao (2021), “Đánh giá 

đặc điểm hình thái, chất lượng cảm quan của một số mẫu giống lúa địa phương thu thập 

ở Sơn La (Việt Nam) và Luongnamtha (Lào)”, Tạp chí Rừng và Môi trường, số 109, tr: 

68-72. 

21. Vì Thị Xuân Thủy, Phạm Hồng Sơn,  Trần Thị Mừng, Trần Thị Hồng Xuân, Phạm 

Hoàng Đan,  Hà Đăng Chiến (2022), “Nghiên cứu quy trình nhân giống in vitro lan Phi 

điệp tím (Dendrobium anosmum Lindl.) từ mắt ngủ ở thân”, Tạp chí Khoa học Trường 

ĐH Tây Bắc, 26, tr: 48-56. 

22. Nguyễn Văn Dương, Khuất Đăng Long, Vì Thị Xuân Thủy (2023),“Tương quan giữa 

chiều rộng ngang đầu với tuổi ấu trùng của mọt ngô Sitophilus zeamais (Coleoptera: 

Curculionidae) và một số đặc điểm hình thái các pha phát triển của chúng” Tạp chí Khoa 

học và Công nghệ Việt Nam, 65 (1), tr: 16-19.  

23. Vì Thị Xuân Thủy, Nguyễn Hoàng Phương (2023),“Ảnh hưởng của phân lân đến 

hàm lượng dầu gạo của mẫu giống lúa địa phương thu thập ở tỉnh Sơn La (Việt Nam) và 

Luongnamtha (Lào)”, Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Thái Nguyên, 228 (05), 

tr:161-166. 

24. Vì Thị Xuân Thủy, Lương Hữu Hùng (2023), “Nhân giống lan huệ (Hippeastrum sp.) 

hoa cánh kép bằng phương pháp chẻ củ”, Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Thái 

Nguyên, 228 (05), tr: 235-392. 

 

 

25. Vì Thị Xuân Thủy, Vũ Thị Nự,  Phạm Thanh Tùng (2023), “Đặc điểm hình thái, 

trình tự nucleotide vùng ITS và đoạn trình tự rbcL của khoai sọ bản địa Cụ Cang” Tạp 

chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam, 65 (8), tr: 11-14. 

26. Vì Thị Xuân Thủy, Đặng Xuân Hoàng, Vũ Đức Toàn, Nguyễn Nam Anh, Đoàn 

Nguyễn phú, “Ảnh hưởng của kích thước trà đến hoạt tính kháng khuẩn, chống oxy hóa, 

gây độc tế bào ung thư của nước trà xanh” Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Thái 

Nguyên, 229 (05), tr: 315 – 322.  



                   

               TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY BẮC                                                                                                            

 

 

7 

2.3. Các bài viết đăng trên Kỷ yếu hội nghị, hội thảo 

1. Vì Thị Xuân Thủy, Đặng Thị Hoàng Hà, Trần Thị Hồng, Chu Hoàng Mậu (2016), 

“Chuyển gen gus qua phôi ngô non ở giống ngô LVN99 nhờ A. tumefaciens”. Hội nghị 

khoa học quốc gia lần thứ 2, Nxb Đại học Quốc Gia Hà Nội, tr. 1262-1270.  

2. Vì Thị Phương Thảo, Tòng Văn Tọa, Vì Thị Xuân Thủy (2020), “Luật tục của dân tộc 

Thái ở Tây Bắc Việt Nam trong bảo vệ tài nguyên thiên nhiên và môi trường“, Hội thảo 

khoa học Quốc gia Quản lý tài nguyên, môi trường và phát triển bền vững vùng Tây Bắc, 

Việt Nam, Nxb Khoa học và Kỹ thuật, tr: 91- 96. 

 3. Vì Thị Xuân Thủy, Vũ Thị Hải Ninh, Trần Thị Mừng, Giang Thành Trung, Nguyễn 

Thị Nụ Uyên (2021), “Bảo quản hoa hồng đỏ cắt cành bằng chitosan được điều chế từ vỏ 

tôm đã qua chế biến”, Hội thảo khoa học Quốc gia Vai trò của trường Đại học địa 

phương đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của vùng, Nxb Lao Động, tr: 351-358. 

4. Vì Thị Phương Thảo, Nguyễn Thị Huyền, Lưu Văn Khải, Vì Thị Xuân Thủy, “Một số 

biện pháp nâng cao nhận thức giữ gìn giá trị văn hóa trang phục truyền thống của học sinh 

ở Trường Phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh Sơn La” Hội thảo Khoa học Cán bộ trẻ các Đại 

học Quốc gia, Đại học Vùng mở rộng lần thứ II năm 2023, Nhà xuất bản Đà Nẵng, tr: 

71-75. 

5. Vì Thị Xuân Thủy, Vũ Minh Toàn, “Nghiên cứu nhân giống in vitro khoai mán vàng 

(Colocasia esculenta)” Hội thảo Khoa học Cán bộ trẻ các Đại học Quốc gia, Đại học 

Vùng mở rộng lần thứ II năm 2023, Nhà xuất bản Đà Nẵng, tr: 56-60. 

2.4. Các trình tự gen đăng ký trên Ngân hàng gen quốc tế 

1. Vi, T. X. T., Ho, T. M., Le, S. V., Nguyen, T. T. V. and Chu, M. H. (2014), Zea mays 

mRNA for Defensin protein (Defensin gene), cultivar Maison. Accession LN650982. 

2. Vi, T. X. T., Ho, T. M., Le, S. V., Nguyen, T. T. V. and Chu, M. H. (2014), Zea mays 

mRNA for Defensin protein (Defensin gene), cultivar Laocai. Accession LN650980. 

3. Vi, T. X. T., Ho, T. M., Le, S. V., Nguyen, T. T. V. and Chu, M. H. (2015), Zea mays 

defensin gene for mRNA_DEF, cultivar LVN99.Accession LN878139. 

4. Vi, T. X. T., Ho, T. M., Le, S. V., Nguyen, T. T. V. and Chu, M. H. (2014), Zea mays 

mRNA for Defensin protein (Defensin gene), cultivar Luthan. Accession LN650981. 

5. Vi, T. X. T., Ho, T. M., Le, S. V., Nguyen, T. T. V. and Chu, M. H. (2014), Zea mays 

mRNA for Defensin protein (Defensin gene), cultivar Simacai. Accession  LN650983. 

6. Vi, T. X. T., Ho, T. M., Le, S. V., Nguyen, T. T. V. and Chu, M. H. (2015), Zea mays 

defensin pseudogene, cultivar LVN99. Accession LN878138. 

7. Vi, T. X. T., Ho, T. M., Le, S. V., Nguyen, T. T. V. and Chu, M. H.(2015), Zea mays 

Defensin gene, cultivar MaiSon. Accession LN809934. 
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8. Vi, T.X.T., Ho, T.M., Le, S.V., Nguyen, T.T.V. and Chu, M.H. (2014), Zea mays 

mRNA for Cystatin protein (Cystatin gene), cultivar Simacai. Accession  LN650978. 

9. Vi, T.X.T., Ho, T.M., Le, S.V., Nguyen, T.T.V. and Chu, M.H. (2014), Zea mays 

mRNA for Cystatin protein (Cystatin gene), cultivar Laocai. Accession  LN650975. 

10. Vi, T.X.T., Ho, T.M., Le, S.V., Nguyen, T.T.V. and Chu, M.H. (2014), Zea mays 

mRNA for Cystatin protein (Cystatin gene), cultivar   Luthan. Accession   LN650976. 

11. Vi, T.X.T., Ho, T.M., Le, S.V., Nguyen, T.T.V. and Chu, M.H. (2014), Zea mays 

mRNA for Cystatin protein (Cystatin gene), cultivar CP888. Accession LN650974. 

12. Vi, T.X.T., Nguyen, V.T.T. and Chu, H.M. (2014), Zea mays subsp. mays mRNA for 

Cystatin protein (cystatinII gene), cultivar SonLa. Accession HG799932. 

3. Sách/giáo trình  

Stt Tác giả  Tên sách/ giáo trình Nhà xuất 

bản/ loại 

sách 

Năm 

xuất bản/ 

nghiệm 

thu 

1 TS. Vì Thị Xuân 

Thủy  

CÔNG NGHỆ SINH HỌC 

(Nguyên lý và ứng dụng nâng cao 

khả năng kháng mọt ở ngô) 

Đại học Quốc 

gia Hà Nội 

2020 

2 TS. Lò Thị  Mai 

Thu, TS. Vì Thị 

Xuân Thủy  

CÔNG NGHỆ SINH HỌC 

(Nguyên lý và ứng dụng nâng cao 

khả năng kháng virus ở đậu 

tương) 

Đại học Quốc 

gia Hà Nội 

2020 

3 TS. Vì Thị Xuân 

Thủy, TS. Lò 

Thị Mai Thu 

Sinh học phân tử  Giáo trình nội 

bộ 

2021 

4. Đào tạo 

Hường dẫn học viên cao học 

STT Tên học viên Tên đề tài Năm tốt 

nghiệp 

Ghi chú 

(Hộ chiếu) 

1 PHAYVONG 

DUANGNGEUN 

Nghiên cứu nhân giống in vitro 

khoai sọ Cụ Cang huyện Thuận 

Châu tỉnh Sơn La 

2020 PA 

0180992 

2 NORLONGKOR  Nghiên cứu ảnh hưởng của phân 2021 P1417147 
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CHANTHAPHONE 

 

lân đến hàm lượng dầu gạo của 

một số mẫu giống lúa địa 

phương thu thập tại tỉnh Sơn La 

(Việt Nam) và Luongnamtha 

(Lào) 

3 BOUNPHENG 

CHANTHANASAK 

 

 Nghiên cứu đa dạng di truyền 

của một số mẫu giống ngô nếp 

tím Sông Mã (Zea mays var. 

ceratina Kuleshov)  

2022  P2281888 

                   Sơn La ngày 25 tháng 3 năm 2024 

Xác nhận của cơ quan Người khai ký tên 

 

 

   Vì Thị Xuân Thủy 

 



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

LÝ LỊCH KHOA HỌC 

I/. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC 

Họ và tên: Nguyễn Thanh Tùng, Giới tính: Nam 

Ngày sinh: 05/01/1970, Nơi sinh: Huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La 

Quê quán: Yên Mỹ, Lạng Giang, Bắc Giang, Dân tộc: Kinh 

Đơn vị công tác:  Trường TH, THCS & THPT Chu Văn An trực thuộc Trường Đại học 

Tây Bắc. 

Địa chỉ liên lạc: Nguyễn Thanh Tùng Trường TH, THCS & THPT Chu Văn An trực 

thuộc Trường Đại học Tây Bắc, tổ 02, phường Quyết Tâm, thành phố 

Sơn La. 

Điện thoại liên hệ: 0223789818 hoặc 0942.970.099 

E-mail : thanhtungcva@utb.edu.vn 

II/. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO 

1. Đại học:  

 Nơi đào tạo: Đại học Sư phạm Việt Bắc, 

 Ngành học: Toán học, 

 Hệ đào tạo: Chính quy 

 Năm tốt nghiệp: 1992 

2. Thạc sĩ: 

 Nơi đào tạo:  Đại học Sư phạm Hà Nội 

 Chuyên ngành: Hình học Tôpô 

 Tên đề tài tốt nghiệp: Định lý cơ bản thứ hai của lý thuyết Nevanlinna 

 Năm cấp bằng: 2007 

3. Tiến sĩ:  

 Nơi đào tạo: Đại học Sư phạm Hà Nội 

 Chuyên ngành: Phương trình vi phân, tích phân 

 Tên đề tài tốt nghiệp: Bài toán biên đối với một số lớp phương trình truyền 

sóng trong miền không trơn 

 Năm cấp bằng: 2017 

4. Ngoại ngữ:   

 Tiếng Anh, 

 Mức độ sử dụng: B2 tương đương Châu Âu 

III/. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC 

Thời gian Nơi công tác Công việc đảm nhiệm 

10/1992→12/1992 
Trường Chuyên Văn Toán thị xã Sơn 

La 
Giảng dạy môn Toán 

01/1993→10/1995 Trường THPT Tô Hiệu Giảng dạy môn Toán 



10/1995→9/2005 Trường THPT Chuyên Sơn La Giảng dạy môn Toán 

9/2005→8/2007 
Học viên K15 Cao học Trường Sư 

phạm Hà Nội 
Học tập và nghiên cứu 

8/2007→8/2008 Trường THPT Chuyên Sơn La Giảng dạy môn Toán 

8/2008→nay Trường Đại học Tây Bắc Giảng dạy môn Toán 

IV/. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC  

1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã tham gia: 

TT 
Tên đề tài nghiên cứu / lĩnh vực 

ứng dụng 

Năm hoàn 

thành 

Đề tài cấp 

(NN, Bộ, 

Ngành, 

trường) 

Trách nhiệm tham 

gia trong đề tài 

1 

Nghiệm giới nội và dáng điệu tiệm 

cận nghiệm của phương trình vi 

phân bậc phân số trong không 

gian vô hạn  chiều 

2021 
Đề tài cấp 

bộ 
Chủ nhiệm 

2. Các công trình khoa học (bài báo khoa học, báo cáo hội nghị khoa học, sách chuyên khảo …) 

đã công bố 

TT Tên công trình Thể loại Năm công 

bố 

Nơi công bố 

1  
Định lý Ostrogradsky – Gauss trong 

miền kì dị 
Bài báo 2014 

Trường Đại học Tây 

Bắc 

2  

Bài toán biên ban đầu đối phương 

trình Hyperbolic nửa tuyến tính trong 

trụ không trơn 

Bài báo 2013 
Trường Đại học Sư 

phạm Hà Nội 

3  

The first initial boundary value 

problem for nonlinear hyperbolic 

equations of higher order in cylinders 

with singular points 

Bài báo 2015 

International journal 

of evolution 

equations  2015, 

Volume 9, Number 

2, pp. 167-180 

4  

The Dirichlet-Cauchy problem for 

nonlinear hyperbolic equations in a 

domain with edges 

Bài báo 2015 
Nonlinear Analysis 

125 (2015) 457-467 

5  

Decay mild solutions for elastic 

systems with structural damping 

involving nonlocal conditions  

Bài báo 2017 
ISSN 1063-4541, 

Vestnik St. 

Petersburg 



University, 

Mathematics, 2017, 

Vol. 50, No. 1, pp. 

55-67 

6  

Exponential decay for elastic Systems 

with structural damping and infinite 

delay  

Bài báo 2020 

Applicable Analysis, 

99:1, 13-28, DOI: 

10.1080/00036811.2

018.1484907  

Xác nhận của cơ quan Sơn La, ngày 12 tháng 3 năm 2024 

Người khai ký tên 

 

TS. Nguyễn Thanh Tùng 
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

LÝ LỊCH KHOA HỌC 

(Theo mẫu tại Thông tư số 08/2011/TT-BGDĐT ngày 17/02/2011 của Bộ trưởng  

Bộ GDĐT – Phụ lục V) 

 

I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC 

Họ và tên: PHẠM THỊ THANH TÚ                          Giới tính: Nữ 

Ngày, tháng, năm sinh: 20/04/1987                            Nơi sinh: Huyện Sông Mã, Sơn La 

Quê quán: Dị Chế, Tiên Lữ, Hưng Yên                      Dân tộc: Kinh 

Học vị cao nhất: Thạc sĩ                                              Năm, nước nhận học vị: 2012, VN 

Chức danh khoa học cao nhất:                             Năm bổ nhiệm:  

Chức vụ: Giảng viên 

Đơn vị công tác Khoa Khoa học Sức khoẻ, trường Đại học Tây Bắc 

Chỗ ở riêng hoặc địa chỉ liên lạc: Tổ 5, phường Quyết Tâm, TP Sơn La 

Điện thoại liên hệ:  CQ: ................................... NR: ........................DĐ: 0948.200.488 

Fax:                                              E-mail: thanhtu.bio@utb.edu.vn 

Số CCCD: 014187001220     Ngày cấp: 06/4/2021  Nơi cấp: Cục Cảnh sát QLHC về TTXH 

II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO 

1. Đại học: 

Hệ đào tạo: Chính quy 

Nơi đào tạo: Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 

Ngành học: Sư phạm Sinh học 

Nước đào tạo: Việt Nam                                   Năm tốt nghiệp: 2010 

Bằng đại học 2: Ngôn ngữ Anh                         Năm tốt nghiệp: 2020 

2. Sau đại học 

- Thạc sĩ chuyên ngành: Sinh lý người và động vật           Năm cấp bằng: 201 

Nơi đào tạo: Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 

- Tên luận văn: Nghiên cứu năng lực trí tuệ và một số chỉ số sinh lý thần kinh của học 

sinh trường trung học cơ sở Quyết Thắng, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La.  

- Thạc sĩ chuyên ngành:Dinh dưỡng   Năm cấp bằng: 2021 

- Nơi đào tạo: Trường Đại học Y Dược Thái Bình  

Mẫu 01 (kèm theo Thông báo số :        /TB-ĐHTB) 
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- Tên luận văn: Tình trạng dinh dưỡng và đặc điểm khẩu phần của lưu học sinh Lào 

trường Đại học Tây Bắc năm 2020 

3. Ngoại ngữ: 1. Văn bằng 2 Ngôn ngữ Anh 

2. ………………………… 

3. ………………………… 

Mức độ sử dụng: Bình thường 

Mức độ sử dụng: ……………………… 

Mức độ sử dụng: ……………………… 

4. Các hướng nghiên cứu chính 

 - Nghiên cứu các chỉ số thần kinh cảm xúc 

 - Nghiên cứu tình trạng dinh dưỡng và đặc điểm khẩu phần  

 - Nghiên cứu sinh lý vật nuôi cây trồng 

III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN 

 

Thời gian Nơi công tác Công việc đảm nhiệm 

2011 – 12/2019 Khoa Nông Lâm Giảng viên 

1/2020 – 3/2021 Khoa Khoa học Tự nhiên – 

Công nghệ 

Giảng viên 

4/2021 đến nay Khoa Khoa học Sức khoẻ Giảng viên 

 

IV. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC 

1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã và đang tham gia: 

TT Tên đề tài/dự án nghiên cứu 

Năm bắt 

đầu/Năm 

hoàn 

thành 

Đề tài/dự 

án cấp  

Trách nhiệm 

tham gia  
Xếp loại 

1 Dự án Nâng cao năng lực 

trường Đại học Tây Bắc góp 

phần phát triển bền vững 

nông thôn khu vực Tây Bắc 

2012 -2014 Dự án 

JICA tài 

trợ 

Thành viên Tốt 

2 Sử dụng biện pháp sinh học 

xanh để nâng cao chất lượng 

nguồn nước sinh hoạt cho 

cộng đồng người dân tộc 

thiểu số xã Co Mạ, huyện 

Thuận Châu, tính Sơn La.  

2013 - 

2014 

Quĩ 

Unilever 

Việt Nam 

tài trợ 

Chủ nhiệm Tốt 

3 Ứng dụng công nghệ sinh học 

phục tráng giống lúa tẻ Dao 

theo hướng tăng năng suất và 

chất lượng  

2014 -2016 Đề tài 

KHCN 

cấp tỉnh 

Sơn La 

Thành viên Tốt 
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4 Nghiên cứu quy trình sản 

xuất thịt bò khô tại một số địa 

phương tỉnh Sơn La  

2015 – 

2016 

Đề tài 

KHCN 

cấp 

trường  

Thành viên  Tốt 

5 Nghiên cứu đánh giá vùng có 

điều kiện phát triển lúa gạo 

đặc sản hàng hóa tại một số 

huyện trên địa bàn tỉnh Sơn 

La 

2015 - 

2016 

Đề tài 

KHCN 

cấp tỉnh 

Sơn La 

Thành viên Tốt 

6 Dự án hỗ trợ thu nhập của 

người nông dân thông qua tái 

thiết nông nghiệp tổng hợp 

khu vực đồi núi  

2017 -2018 Dự án 

grassroot 

Thành viên Tốt 

7 Nghiên cứu thu thập, bảo tồn, 

đánh giá và chọn lọc các 

giống cây họ đậu từ nguồn 

giống tốt, chịu hạn bản địa 

cho vùng Tây Bắc  

2016 -2018 Đề tài 

KHCN 

cấp Bộ 

Thành viên Đạt 

8 Đánh giá một số chỉ số nhân 

trắc dinh dưỡng của sinh viên 

trường Đại học Tây Bắc năm 

2021 

2021 -2022 Đề tài 

KHCN 

cấp 

trường 

Chủ nhiệm  Đạt 

9 Đánh giá sinh trưởng và phát 

triển của cây Mạch môn 

(Ophiopogon Japonicus 

(Thunb) Kẻ - Gawb) giai 

đoạn 0 – 8 tháng tuổi trong 

điều kiện trồng xen dưới tán 

cây tại Sơn La 

2022-2023 Đề tài 

KHCN 

cấp 

trường 

Thành viên  Đạt 

 

2. Các công trình khoa học đã công bố: 

2.1. Các bài báo khoa học 

[1].Nguyễn Thị Thuỳ Trang, Phạm Thị Thanh Tú, Nguyễn Thị Minh Châu, Khả năng 

xử lý nước thải chế biến cà phê bằng phản ứng Fenton và chế phẩm sinh học EM, 

Tạp chí Khoa học – Trường Đại học tây Bắc, ISSN 2354 – 1091, số 12, 3/2018. 
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[2]. Nguyễn Thị Thu Hiền, Phạm Thị Thanh Tú, Ảnh hưởng của một số loại chế 

phẩm sinh học đến sinh trưởng, phát triển, năng suất cà chua vụ hè thu năm 2017 

tại Sơn La, Tạp chí Tài nguyên và môi trường, số 11, kì I, 6/2018, ISSN, 1859 – 1477.   

[3]. Hoàng Văn Lực, Đào Hữu Bính, Phạm Thị Thanh Tú, Kỹ thuật nhân giống mận 

Tam Hoa bằng phương pháp ghép đoạn cành trê gốc đào thóc địa phương, 

Chuyên đề Khuyến nông - Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, 11/2018, 25-

26.   

[4]. Nguyễn Thị Thanh Nga, Phạm Thị Thanh Tú, Đánh giá đặc điểm nông sinh học 

của một số giống Đậu bản địa phục vụ công tác chọn tạo giống trong bối cảnh 

biến đổi khí hậu, Tạp chí Tài nguyên và môi trường, số 9, 5/2019, 31-34, ISSN, 1859 

– 1477. 

[5]. Nguyễn Thị Thuỳ Trang, Phạm Thị Thanh Tú, Đào Thanh Hải, Nâng cao chất 

lượng học tập cho lưu học sinh Lào tại Khoa Nông Lâm, Trường Đai học Tây 

Bắc, Tạp chí Giáo dục và Xã hội, Số đặc biệt 6/2019,372-376. 

[6]. Phạm Thị Thanh Tú, Kỹ thuật gây trồng loài cây Mắc cọp, Chuyên đề Khuyến 

nông - Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, 6/2019, 32-33. 

[7].  Vũ Thị Liên, Đinh Văn Thái, Phạm Thị Thanh Tú, Phạm Đức Thịnh, Vũ Phương 

Liên, Đa dạng nguồn tài nguyên thực vật thuộc ngành Dương xỉ (Polypodiophyta) 

tại khu bảo tồn thiên nhiên Mường La, Tạp chí Khoa học – Trường Đại học tây Bắc, 

ISSN 2354 – 1091, số 20, 20-28. 

[8].  Vũ Đức Toàn, Đào Hữu Bính, Phạm Thị Thanh Tú, Đánh giá hiệu quả phương 

thức canh tác của người Thái tại xã Bó Mười, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La, 

Tạp chí Khoa học – Trường Đại học tây Bắc, ISSN 2354 – 1091, số 20, 110-118. 

[9].  Vũ Thị Liên. Nguyễn Thị Minh Châu, Hoàng Thị Thanh Hà, Phạm Thị Thanh Tú, 

Đinh Văn Thái, Phạm Hồng Thái, Thành phần loài thực vật họ Đậu (Fabaceae) ở 

khu di tích lịch sử và cảnh quan môi trường Mường Phăng – Pá Khoang, huyện 

Điện Biên, tỉnh Điện Biên, Tạp chí Khoa học – Trường Đại học tây Bắc, ISSN 2354 

– 1091, số 22, 111-119. 

[10].  Phạm Thị Thanh Tú, Lê Đức Cường, Nguyễn Văn Công,  Đặc điểm khẩu phần 

của lưu học sinh lào trường đại học Tây bắc năm 2020, Tạp chí Dinh dưỡng và 

Thực phẩm, số 17(6)-2021, 16-23. 
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[11].  Phạm Thị Thanh Tú, Lê Đức Cường, Nguyễn Văn Công, Tình trạng dinh dưỡng 

và thói quen ăn uống của lưu học sinh lào trường đại học Tây bắc năm 2020, Tạp 

chí Dinh dưỡng và Thực phẩm, số 17(6)-2021, 73-81. 

[12].  Phạm Thị Thanh Tú, Trần Hồng Sơn, Phon Sạ Vẳn Xaisong, Sổm Nức On Lạ Đi, 

Khăm Lếch Lao Dang,  Một số chỉ số nhân trắc và thói quen ăn uống của sinh viên 

Trường Đại học Tây Bắc năm học 2021-2022, Tạp chí Khoa học – Trường Đại học 

tây Bắc, ISSN 2354 – 1091. 

[13].  Nguyen Quoc Hung, Le Thi My Ha, Nguyen Quoc Hieu, Pham Thi Thanh Tu, 

Vu Phong Lam,  Gibberellin (GA3) and Copper Sulfate Phentahydrate 

(CuSO4.5H2O) reduce seeds pẻ fruit and increase fruit quality in Bac Son 

Madarin fruit, Seeds 2023, 2, 318-330. 

[14].  Đỗ Hải Lan, Phạm Thị Thanh Tú, Sinh trưởng và phát triển của cây Mạch môn 

(Ophiopogon Japonicus (Thunb) Kẻ - Gawb) từ 0 – 6 tháng tuổi trồng xen dưới tán cây 

tại Sơn La, Tạp chí Khoa học – Trường Đại học tây Bắc, ISSN 2354 – 1091, số 34 – 

2024. 

2.2. Các bài viết đăng trên Kỷ yếu hội nghị, hội thảo 

[1] Đào Hữu Bính, Phạm Thị Thanh Tú, Giải pháp phát triển nguồn nhân lực bền 

vững tại chỗ trong lĩnh vực du lịch tại khu du lịch quốc gia Mộc Châu thông qua 

chương trình đào tạo nghề cho lao động nông thôn, Kỉ yếu hội thảo quốc tế “phát 

triển bền vũng nguồn nhân lực và sản phẩm du lịch địa phương trong bối cảnh hội 

nhập và thúc đẩy khởi nghiệp, 8/2019, 257-261. 

2.3. Sách/giáo trình 

* Sách tham khảo 

- Từ điển Việt – Lào dành cho nhóm ngành Nông Lâm nghiệp (thành viên) 

                     Sơn La, ngày 2 tháng 04 năm 2024 

Xác nhận của cơ quan Người khai ký tên 

 

 

 

 

 

Ths. Phạm Thị Thanh Tú 
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

LÝ LỊCH KHOA HỌC 

(Theo mẫu tại Thông tư số 08/2011/TT-BGDĐT ngày 17/02/2011 của Bộ trưởng  

Bộ GDĐT – Phụ lục V) 

I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC 

Họ và tên: VŨ PHƯƠNG LIÊN                                 

Ngày, tháng, năm sinh: 03/10/1989 

Quê quán: xã Thiện Phiến, huyện Tiên Lữ, 

tỉnh Hưng Yên 

Học vị cao nhất: Thạc sĩ  

Chức danh khoa học cao nhất: 

Giới tính: Nữ 

Nơi sinh: Sơn La 

Dân tộc: Kinh 

Năm, nước nhận học vị: 2015, Việt Nam 

Năm bổ nhiệm: 

Chức vụ, đơn vị công tác: Giảng viên, trường Đại học Tây Bắc  

Chỗ ở riêng hoặc địa chỉ liên lạc: Khoa Khoa học sức khỏe, trường Đại học Tây Bắc, 

Tổ 2 phường Quyết Tâm, Thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La. 

Điện thoại cơ quan:  Điện thoại nhà riêng:           Điện thoại DĐ: 0919031089 

Fax:    Email: lienvp@utb.edu.vn                       

II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO: 

1. Đại học 

Hệ đào tạo: Chính quy 

Nơi đào tạo: Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 

Ngành học: Cử nhân Sinh học 

Nước đào tạo: Việt Nam                        Năm tốt nghiệp: 2012  

Các khóa đào tạo khác: Bổ sung kiến thức để đủ điều kiện dự thi Cao học ngành Dinh 

dưỡng năm 2019 – 2020   

Thời gian đào tạo từ: 23/5/2019 đến: 18/8/2019 

Nơi học (Trường): Đại học Y – Dược Thái Bình   

2. Sau đại học 

- Thạc sĩ Vi sinh học         Năm cấp bằng: 2015  

Nơi đào tạo: Đại học Sư phạm Hà Nội 

- Tên luận văn: “Nghiên cứu khả năng kháng pepsin của một số đột biến điểm trên bề 

mặt phytase từ Bacillus subtilis” 

-  Thạc sĩ Dinh dưỡng              Năm cấp bằng: 2022 

Mẫu 01 (kèm theo Thông báo số :        /TB-ĐHTB) 



 

 

Nơi đào tạo: Đại học Y Dược Thái Bình 

Ngành học: Dinh dưỡng  

- Tên luận văn: “Kết quả tư vấn cải thiện tình trạng nhân trắc sinh dưỡng cho người tập 

Gym tại cơ sở tập Gym Thanh Xuân - Hà Nội, năm 2020” 

3. Trình độ ngoại ngữ:  

Tiếng Anh tương đương B1 khung Châu Âu   

Mức độ sử dụng: Thường xuyên  

III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN KỂ TỪ KHI TỐT NGHIỆP ĐẠI 

HỌC 

Thời gian Nơi công tác Công việc đảm nhiệm 

2012 – 12/2019 Khoa Nông Lâm Giảng viên 

1/2020 – 3/2021 Khoa Khoa học Tự nhiên – Công nghệ Giảng viên 

4/2021 đến nay Khoa Khoa học Sức khoẻ Giảng viên 

 

IV. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC 

1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã và đang tham gia (thuộc danh mục Hội đồng Chức 

danh giáo sư nhà nước quy định): 

STT Tên đề tài nghiên cứu Năm 

bắt đầu 

/Năm 

hoàn 

thành 

Đề tài cấp 

(NN, Bộ, 

ngành, 

trường) 

Trách nhiệm 

tham gia 

trong đề tài 

1 Dự án Nâng cao năng lực trường Đại 

học Tây Bắc góp phần phát triển bền 

vững nông thôn khu vực Tây Bắc 

2012 -

2014 

Dự án 

JICA tài 

trợ 

Thành viên 

2 Nghiên cứu khả năng kháng pepxin 

của một số đột biến điểm trên bề mặt 

phytaza từ Bacillus subtilis 

 

2014-

2015 

Luận văn 

Thạc sĩ 

Chủ nhiệm  

3 Dự án hỗ trợ thu nhập của người nông 

dân thông qua tái thiết nông nghiệp 

tổng hợp khu vực đồi núi 

2017 -

2018 

Dự án 

Grassroot 

Thành viên 



 

 

4 Ảnh hưởng của các biện pháp xử lý cơ 

chất đến sinh trưởng, phát triển và 

năng suất nấm rơm trên phụ phẩm vỏ 

cà phê tại Sơn La 

2016-

2017 

Cấp cơ sở 

 

Thành viên 

5 Kiến thức bản địa trong lĩnh vực trồng 

trọt của đồng bào dân tộc thiểu số ứng 

phó biến đổi khí hậu ở xã Ngọc Chiến, 

huyện Mường La, tỉnh Sơn La 

2017-

2018 

Cấp cơ sở 

 

Thành viên 

6 Nghiên cứu sử dụng nấm ký sinh côn 

trùng trong canh tác cà phê bền vững 

tại Sơn La 

2019- 

2021 

Cấp Bộ  

 

Thành viên 

7 Nghiên cứu phân lập một số giống vi 

sinh vật phục vụ thực hành các học 

phần liên quan tại Trường Đại học 

Tây Bắc (TB 2021 – 25) 

2021 - 

2022 

Cấp cơ sở 

 

Thành viên 

8 Kết quả tư vấn cải thiện tình trạng 

nhân trắc sinh dưỡng cho người tập 

Gym tại cơ sở tập Gym Thanh Xuân - 

Hà Nội, năm 2020 

 

2020 - 

2021 

Luận văn 

Thạc sĩ  

Chủ nhiệm 

9 Đánh giá thực trạng kiến thức, thái độ 

thực hành về VSATTP của sinh viên 

khoa Tiểu học - Mầm non trường Đại 

học Tây Bắc năm 2023 (TB 2022 – 

23) 

2022 - 

2023 

Cấp cơ sở  Chủ nhiệm 

10 Ứng dụng bài tập thể dục nhịp điệu 

nâng cao thể lực cho học sinh khối 10 

trường TH, THCS & THPT Chu Văn 

An - Trường Đại học Tây Bắc 

2022 - 

2023 

Cấp cơ sở 

 

Thành viên 

 

2. Các công trình khoa học đã công bố (thuộc danh mục Hội đồng Chức danh giáo sư 

nhà nước quy định): Tên công trình, năm công bố, nơi công bố. 

* Sách, tài liệu tham khảo  



 

 

1. Đoàn Đức Lân (Chủ biên), Đặng Văn Công, Trần Quang Khải, Vũ Phương Liên, 

Nguyễn Thị Quyên (2014), “Nuôi trồng nấm ăn trên phế thải cây ngô”, NXB Nông 

nghiệp. 

2. Đoàn Đức Lân, Vũ Phương Liên (2018), “Vi sinh vật môi trường”, Giáo trình nội bộ 

trường Đại học Tây Bắc.  

* Bài báo khoa học 

1. Vương Thị Thanh Hằng, Đỗ Thị Hồng, Vũ Phương Liên, Trần Thị Thuý (2015), 

“Nghiên cứu thiết kế đột biến điểm để tăng cường khae năng kháng pepsin của phytaza 

kiềm từ Bacillus subtilis”, Tạp chí Khoa học Đại học Quốc gia: Khoa học Tự nhiên và 

Công nghệ  tập 31 số 4S: 86 – 93. 

2. Vũ Phương Liên, Trần Thị Thuý (2017), “Nghiên cứu khả năng kháng pepsin của 

một số đột biến điểm Y143P, E189P, E297P trên bề mặt phytase từ Bacillus subtilis”, 

Tạp chí  Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (ISSN 1859 – 4581) số 9: 90 – 94. 

3. Vũ Phương Liên (2021), “Một số yếu tố ảnh hưởng đến tình trạng dinh dưỡng của 

trẻ ở trường Mầm non trên địa bàn huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La”, Tạp chí Dạy và 

học ngày nay kì 2: 98 – 100. 

4. Vũ Thị Liên, Trần Đình Toàn, Vũ Phương Liên, Vũ Thị Nự, Lê Thị Thanh Hiếu 

(2019), “Kiến thức bản địa trong lĩnh vực trồng trọt của cộng đồng dân tộc thiểu số ứng 

phó với biến đổi khí hậu tại xã Ngọc Chiến, huyện Mường La, tỉnh Sơn La”, Tạp chí 

khoa học và công nghệ trường Đại học Tây Bắc số 14: 44 – 54.    

5. Trần Thị Thanh Hà, Vũ Phương Liên (2017), “Nét độc đáo trong văn hoá của dân 

tộc Lào tại tỉnh Sơn La – Giá trị văn hoá bền vững”, Kỷ yếu Hội Thảo Quốc gia, NXB 

Đại học Huế: 285 – 291. 

6. Vũ Phương Liên, Vũ Phong Túc, Mai văn Quang (2021), “Khảo sát chỉ số nhân trắc 

của người tập Gym tại cơ sở tập Gym NewTime – Thanh Xuân – Hà Nội năm 2020”, 

Tạp chí Dinh dưỡng & thực phẩm 17(5): 22 – 29. 

7. Nguyễn Thị Quyên, Đoàn Đức Lân, Đặng Văn Công, Vũ Phương Liên (2021), “Đánh 

giá sự sinh tưởng và năng suất nấm Hoàng đế (Calocybe Indica p&c) nuôi trồng trên 

phế phẩm nông nghiệp tại Sơn La”, Tạp chí khoa học và công nghệ trường Đại học Tây 

Bắc số 22: 7- 14. 



 

 

8. Bùi Thị Sửu, Vũ Phương Liên, Đoàn Đức Lân (2021), “Đặc điểm hình thái sinh học 

của một số mẫu nấm thuộc chi beauverria ký sinh trên sâu hại cà phê được phân lập tại 

Sơn La”, Tạp chí khoa học và công nghệ trường Đại học Tây Bắc số 22: 58 - 66. 

9. Vũ Phương Liên (2014), “Study on the cultivation of Oyster Mushroom using maize 

residues in Son La province, Vietnam”, Research for Tropical Agriculture Vol.7, Extra 

issue 2. 

10. Vũ Phương Liên (2016), “Nghiên cứu khả năng kháng pepsin của một số đột biến 

điểm Y143P, E189P, E297P trên bề mặt phytase từ Bacillus subtilis”, Hội nghị khoa 

học công nghệ tuổi trẻ các trường Đại học và Cao đẳng khối Nông – Lâm – Ngư – Thủy 

lợi toàn quốc (lần thứ 7). 

11. Vũ Phương Liên (2018), “Nghiên cứu nhân giống và trồng thử nghiệm nấm Đầu 

khỉ trên một số phế phụ phẩm nông lâm nghiệp tại Sơn La”, Tài nguyên & Môi trường 

Số 8. 

12. Bui Thi Suu, Vu Quang Giang, Vu Phương Lien, Tran Ngoc Huy, Ha Thi Lan 

(2021), “The Auto-infection Trap with the Native Entomopathogenic Fungus, 

Beauveria Bassiana for Management of Coffee Berry Borer (Stepphanoderes Hampei 

Ferrari) in the Northwest Region of Vietnam”, Alinteri journal of Agriculture Science 

Volume 36 issue 1,: 191 – 198. 

13. Vũ Phương Liên, Vũ Phong Túc, Mai Văn Quang (2021), “Kết quả cải thiện nhân 

trắc dinh dưỡng cho người tập Gym tại cơ sở tập Gym NewTime – Thanh Xuân – Hà 

Nội năm 2020”, Tạp chí Dinh dưỡng & thực phẩm 17(6): 64 – 72. 

14. Vũ Phương Liên, Vũ Thị Thanh Nhàn (2023), “Thực trạng kiến thức về vệ sinh an 

toàn thực phẩm của sinh viên khoa Tiểu học - Mầm non trường Đại học Tây Bắc năm 

2023”, Tạp chí khoa học và công nghệ trường Đại học Tây Bắc số 33:  

15. Đặng Xuân Hoàng, Phạm Thị Lan, Vũ Phương Liên, Hoàng Thị Thanh Thương 

(2022), “Đặc điểm hình thái, kích thước của một số giống nấm mốc  

phân lập từ một số loại thực phẩm tại thành phố Sơn la, Việt nam”, Tạp chí khoa học và 

công nghệ trường Đại học Tây Bắc số  

16. Vũ Thị Liên, Đinh Văn Thái, Phạm Thị Thanh Tú, Phạm Đức Thịnh, Vũ Phương 

Liên (2020), “Đa dạng nguồn tài nguyên thực vật thuộc ngành dương 

xỉ  (Polypodiophyta) tại khu bảo tồn thiên nhiên Mường La” Tạp chí khoa học và công 

nghệ trường Đại học Tây Bắc số 20: 



 

 

17. Trần Thị Thanh Hà, Vũ Phương Liên (2017), “Nét độc đáo trong văn hóa dân tộc 

Lào tại Sơn La”, Hội thảo Quốc tế Hà Tĩnh. 

18. Vũ Phương Liên (2023), “Kiến thức, thái độ về vệ sinh an toàn thực phẩm của sinh 

viên khoa Tiểu học - Mầm non, trường Đại học Tây Bắc”. Tạp chí Giáo dục và xã hội 

số đặc biệt 12/12023: 111- 116. 

 

XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN  

(Ký tên, đóng dấu) 

Sơn La, ngày  02 tháng  4  năm 2024 

Người khai kí tên  

(Ghi rõ chức danh, học vị) 
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

LÝ LỊCH KHOA HỌC 

 

I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC 

Họ và tên: VŨ THỊ ĐỨC                           Giới tính: nữ  

Ngày sinh: 01-03-1984                                       Nơi sinh: Chiêm Hóa – Tuyên Quang 

Quê quán: Minh Phượng – Tiên Lữ - Hưng Yên         Dân tộc: Kinh 

Học vị cao nhất: Thạc sĩ                                               Năm, nước nhận học vị: 2011 

Chức vụ: Giảng viên Chính 

Đơn vị công tác: Khoa Khoa học Sức khỏe, Trường Đại học Tây Bắc (tổ 2 Phường Quyết 

Tâm) 

Chỗ ở riêng hoặc địa chỉ liên lạc: Tổ 1 Phường Chiềng Sinh, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La 

Điện thoại liên hệ:  0948355398                     E-mail: vuthiduc@utb.edu.vn 

Số CMND: 008184002993          Ngày cấp: 19/4/2021            Nơi cấp: cục Cảnh sát 

II. ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG VỀ CHUYÊN MÔN, NGHIỆP VỤ, LÝ LUẬN CHÍNH 

TRỊ, NGOẠI NGỮ, TIN HỌC 

Tên trường Chuyên ngành đào 

tạo, bồi dưỡng 

Từ tháng, 

năm- Đến 

tháng, năm 

Hình thức 

đào tạo 

Văn bằng, chứng 

chỉ, trình độ gì 

Trường Đại học 

Tây Bắc 

Cử nhân Sinh học  9/2002 -

8/2006 

Chính quy Cử nhân 

Trường Đại học 

Sư phạm Hà Nội 

Sinh học thực 

nghiệm 

9/2008- 

11/2010 

Chính quy Thạc sĩ 

Trường Đại học 

Tây Bắc 

Nghiệp vụ sư phạm 6-8/2016 Bồi dưỡng Chứng chỉ 

Trường Đại học 

Tây Bắc 

Bồi dưỡng theo tiêu 

chuẩn chức danh 

nghề nghiệp giảng 

viên chính hạng II 

5/2018-

6/2018 

Bồi dưỡng Chứng chỉ 

Trung tâm nâng 

cao năng lực 

cộng đồng 

(CECEM) 

Đào tạo giảng viên 

nguồn 

18-22/7/2011 Bồi dưỡng Chứng chỉ 
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Trường Đại học 

Flinders, 

Australia 

Women in 

leadership Journey 

2017/2018 Khóa học 

ngắn hạn 

Chứng chỉ 

Trường Đại học 

Y tế Công cộng 

 

Nghiên cứu sinh Tháng 

10/2016 - 

01/2024 

Hệ tập trung Đã bảo vệ thành 

công Luận án tiến 

sĩ vào tháng 

01/2024 

Đại học Thái 

Nguyên 

Cử nhân ngôn ngữ 

Anh 

2019/2020 VLVH Bằng 2 

WHO, Bộ Y tế, 

Cục Quản lý 

khám, chữa bệnh 

Giảng viên nguồn 

Quốc gia về quản 

lý tăng huyết áp và 

đái tháo đường theo 

nguyên lý y học gia 

đình  

11-12/6/2018 Lớp đào tạo Chứng nhận 

Công ty cổ phần 

ứng dụng công 

nghệ giáo dục  

Khóa huấn luyện 

bứt phá để thành 

công 

9/2019 Khóa tập 

huấn 

Chứng nhận 

Công ty cổ phần 

ứng dụng công 

nghệ giáo dục 

Khai mở tâm trí 28-29/9/2019 Khóa huấn 

luyện 

Chứng nhận 

Công ty TNHH 

đào tạo Dạy học 

Tích cực 

Khóa đào tạo vận 

dụng phương pháp 

dạy học tích cực  

2020/2021 Bồi dưỡng 

ngắn hạn 

Chứng nhận 

Bộ giáo dục và 

Đào tạo 

Khóa tập huấn 

giảng viên Quốc 

gia về giáo dục giới 

tính, tình dục toàn 

diện và kỹ năng 

sống trong trường 

học 

7/2022 Khóa tập 

huấn ngắn 

hạn 

Chứng nhận 

Học viện Dân 

tộc  

Khóa tập huấn 

giảng viên nguồn 

giảng dạy kiến thức 

về dân tộc thiểu số  

11/2022 Khóa tập 

huấn 

Chứng nhận 

Trường Chính trị 

tỉnh Sơn La 

Trung cấp lý luận 

Chính trị 

04/2023 – 

12/2023 

Hệ trung cấp 

tập trung 

Bằng trung cấp 

chính trị 

III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN 

Thời gian Nơi công tác Công việc đảm nhận 
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10/2006-

10/2008 
Trường ĐH Tây Bắc 

Cán bộ Văn phòng Đoàn, Ủy viên BTV Đoàn 

Trường Đại học Tây Bắc 

 10/2008-

10/2010 
Trường ĐH Tây Bắc 

 

Cán bộ Văn phòng Đoàn; Ủy viên BTV Đoàn 

Trường Đại học Tây Bắc  

 11/2010-

12/2014 
Trường ĐH Tây Bắc 

Giảng viên Bộ môn Sinh học Ứng dụng khoa Nông – 

Lâm, Trường Đại học Tây Bắc 

 12/2014 – 

10/2016 
Trường ĐH Tây Bắc 

Giảng viên Ban Y Dược, kiêm giảng dạy tại Bộ môn 

Sinh học Ứng dụng Khoa Nông – Lâm, Trường Đại 

học Tây Bắc;  

 10/2016- đến 

tháng 

6/2018 

Trường ĐH Tây Bắc 

NCS Trường Đại học Y tế công cộng; Giảng viên Ban 

Y Dược, kiêm giảng dạy tại Bộ môn Sinh học Ứng 

dụng Khoa Nông – Lâm, Trường Đại học Tây Bắc;  

 Từ 6/2018 

đến nay 
Trường ĐH Tây Bắc 

NCS Trường Đại học Y tế công cộng; Giảng viên 

Khoa Khoa học Sức Khỏe, kiêm giảng dạy tại Bộ môn 

Sinh học khoa Khoa học tự nhiên – Công nghệ, 

Trường Đại học Tây Bắc;  

IV. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC 

1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã và đang tham gia: 

TT 
Tên đề tài/dự án nghiên 

cứu 

Năm bắt 

đầu/Năm 

hoàn thành 

Đề tài/dự án cấp 

Trách 

nhiệm 

tham gia 

Xếp loại 

 Đề tài Khoa học: 

1 

“Nghiên cứu một số đặc 

điểm sinh học, sinh 

trưởng, sinh sản của gà 

H’Mông nuôi bán công 

nghiệp và chăn thả tại 

Thuận Châu, Sơn La”. 

MS: B2010-25-19. 

2010 - 2012 
Bộ Giáo dục & Đào 

tạo 

Thành 

viên 
2012/Tốt 

2 

“Nghiên cứu bảo tồn phát 

triển giống gà đen 

H’Mông tại tỉnh Sơn La” 

2014 - 2015 Tỉnh Sơn La Chủ trì 2015/đạt 
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3 

“Xây dựng vườn cây dược 

liệu tại Trường Đại học 

Tây Bắc” 

2016 
Trường Đại học Tây 

Bắc 

Thành 

viên  
2016/khá 

4 

“Nghiên cứu gây trồng 

một số cây thuốc, dược 

liệu quý trên núi đá vôi tại 

tỉnh Điện Biên” 

2017 - 2019 Tỉnh Điện Biên Chủ trì 2019/đạt 

5 

“Thực trạng một số bệnh 

không lây nhiễm và giải 

pháp nâng cao năng lực 

cho y tế cơ sở trong khám 

chữa một số bệnh không 

lây nhiễm tỉnh Sơn La 

2018 - 2020 Tỉnh Sơn La Thư ký 2020/đạt 

6 

Nghiên cứu thực trạng và 

đề xuất các giải pháp giáo 

dục kỹ năng, 

thái độ cho sinh viên sư 

phạm vùng Tây Bắc góp 

phần đáp ứng 

chuẩn nghề nghiệp trong 

giai đoạn mới 

2022-2023 Cấp Bộ 
Thành 

viên chính 

Đã bảo vệ 

xong cấp cơ 

sở 

7 

Nghiên cứu giải pháp tăng 

cường hoạt động thể lực 

cho sinh viên của Trường 

Đại học Tây Bắc 

2020-2021 Luận án tiến sỹ 
Chủ 

nhiệm 

Đã bảo 

vệ/đạt 

 Dự án cộng đồng: 

1 

“Quán hàng Phù Thủy 3T 

– Vì một ngày mới không 

tham nhũng”, mã số 

VACI-P126 
2010 - 2011 

Dự án đạt giải sáng 

kiến phòng chống 

tham nhũng Việt 

Nam 2011 do Ngân 

hàng Thế giới tại 

Việt Nam tài trợ 

Điều phối 
2011/hoàn 

thành 

2 

“Hạt giống phòng chống 

tham nhũng trong trường 

học và cộng đồng”, mã số 
2013 - 2014 

Dự án đạt giải sáng 

kiến phòng chống 

tham nhũng Việt 

Nam 2013 do Ngân 

Chủ 

nhiệm 
2014/tốt 
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VACI-P25 hàng Thế giới tại 

Việt Nam tài trợ 

3 

“Giảng đường minh bạch 

trong tay giới trẻ”, mã số 

P34 
2015 - 2016 

Dự án nhân rộng 

sáng kiến phòng 

chống tham nhũng 

Việt Nam 2015 do 

Thanh tra Chính phủ 

quản lý 

Chủ 

nhiệm 
2016/tốt 

4 

Hành trình hỗ trợ Nữ sinh 

người Dân tộc thiểu số 

Trường Đại học Tây Bắc 

2019 - 2020 
Quỹ Cựu sinh viên 

Úc 

Chủ 

nhiệm 

Hoàn thành 

tốt 

2. Các công trình khoa học đã công bố: 

2.1. Các bài báo đã công bố 

1. Dương Thị Anh Đào, Vũ Thị Đức, Phạm Văn Nhã. Một số đặc điểm ngoại hình, 

tập tính của gà H’Mông nuôi Bán công nghiệp và chăn thả tại Thuận Châu – Sơn La. Tạp 

chí  Khoa học kỹ thuật Chăn nuôi Việt Nam,.  

2. Dương Thị Anh Đào, Vũ Thị Đức, Phạm Văn Nhã. Một số đặc điểm sinh trưởng, 

sinh sản của gà H’Mông nuôi BCN và chăn thả tại Thuận Châu – Sơn La. Tạp chí  Khoa học 

kỹ thuật Chăn nuôi Việt Nam, số tháng 11/2011.  

3. Vũ Thị Đức & CS. Kết quả điều tra thực trạng chăn nuôi gà đen H’Mông tại tỉnh 

Sơn La. Tạp Chí Khoa học Chăn nuôi, Viện Chăn nuôi Quốc gia. Số tháng 4/2015. 

4. Vũ Thị Đức & CS. Kết quả khảo sát năng suất, chất lượng thịt gà đen H’Mông tại 

tỉnh Sơn La. Tạp chí KHKT Chăn nuôi, Hội chăn nuôi Việt Nam. Số tháng 2/2016.  

5. Trần Thế Mạnh, Vũ Thị Đức, Vũ Thị Liên. Thành phần loài cây thuốc tại xã 

Chiềng Ly, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La. Tạp chí Nông nghiệp & phát triển nông thôn, số 

tháng 12/2017, Tr169-173.  

6. Cao Đình Sơn, Vũ Thị Đức & CS. Kết quả điều tra nguồn tài nguyên cây thuốc 

trên núi đá vôi tỉnh Điện Biên. Tạp chí Nông nghiệp & phát triển nông thôn, Kỳ 1, tháng 

6/2018, tr135-140.  

7. Cao Đình Sơn, Vũ Thị Đức, Nguyễn Thị Thu Hiền. Kỹ thuật nhân giống cây Đẳng 

sâm từ rễ củ. Tạp chí Nông nghiệp & phát triển nông thôn, chuyên đề khuyến nông tháng 

8/2018, tr 31 – 33.  

8. Vũ Thị Đức, Cao Đình Sơn, Phạm Đức Thịnh, Vũ Thị Liên. Đánh giá mô hình 

trồng cây Giảo cổ lam 5 lá (gynostema pentaphullum [Thunb.] Makino) trên núi đá vôi tại 



                   

               TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY BẮC                                                                                                            

 

 

6 

tỉnh Điện Biên. Tạp chí Nông nghiệp & phát triển nông thôn tháng 5/2019, Tr 122-129. 

9. Vũ Thị Đức, Cao Đình Sơn, Vũ Thị Liên. Kỹ thuật nhân giống cây giảo cổ lam 5 

lá từ hom. Tạp chí Nông nghiệp & phát triển nông thôn tháng 8/2019, Tr 31-34. 

10. Vũ Thị Đức. Kỹ thuật chăn nuôi và phòng bệnh cho gà H’Mông nuôi bán chăn 

thả tại vùng núi cao. Tạp chí Nông nghiệp & phát triển nông thôn tháng 11/2019, Tr 30-32. 

11. Cao Dinh Son, Tran Van Do, Vu Thị Duc, Pham Duc Thinh. Survival and growth 

of Codonopsis javanica (A Medicinal plant) in different fertilizations. Plant cell 

Biotechnology and molecular Biology, 20(23-24), 1115-1121. Retrieved from 

http://www.ikprress.org/index.php/PCBMB/article/view/4825.  

12. Vũ Thị Liên, Vũ Thị Đức, Phạm Thế Cường. Thành phần loài Họ Cúc 

(Asteraceae) ở xã Sín thầu thuộc khu bảo tồn thiên nhiên Mường Nhé tỉnh Điện Biên. Tạp 

chí Khoa học và Công nghệ Thái Nguyên, số 225 (08)/2020, tr 374-381.  

Link bài: https://vcgate.vnu.edu.vn/articles/thanh-phan-loai-ho-cuc-asteraceae-o-xa-

sin-thau-thuoc-khu-bao-ton-thien-nhien-muong-nhe-tinh-dien-bien 

13. Đỗ Xuân Thụ, Bùi Nhung Hằng, Lương Hữu Dũng, Vũ Thị Đức, Nguyễn Trung 

Khải, Nguyễn Tiến Sơn, Hà Việt Phương, Phạm Thị Thu Hương, Lê Phương Thúy, Nguyễn 

Tiến Dũng. Thực trạng nhu cầu khám và điều trị tăng huyết áp của người từ 40 tuổi trở lên 

tại tỉnh Sơn La năm 2019. Tạp chí Y học Việt Nam (ISSN: 1859 – 1868), tháng 12, số 

02/2020, tập 497. Tr 278 – 286.  

14. Vũ Thị Đức. Kỹ thuật nuôi giun quế tận dụng nguồn phế thải nông nghiệp trong 

chăn nuôi tại nông hộ. Tạp chí Nông nghiệp & phát triển nông thôn tháng 9/2021, Tr 38-40. 

15. Vũ Thị Đức, Trần Thế Mạnh. Kỹ thuật trồng ý  dĩ trên hệ sinh thái núi đá vôi. 

Tạp chí Nông nghiệp & phát triển nông thôn tháng 12/2021, Tr 36-37. 

16. Vũ Thị Đức, Phạm Việt Cường, Lê Văn Tuấn, Lê Thị Nga, Bùi Khánh Hoà, Trần 

Thế Mạnh, Vương Đức Tuấn, Phạm Quốc Thành. Thực trạng hoạt động thể lực của sinh viên 

trường đại học Tây Bắc và một số yếu tố liên quan năm học 2020 – 2021 (Current Status of 

Students' Physical Activity in Tay Bac University and Some Factors Related School 

Year 2020 – 2021). Tạp chí Y học Cộng đồng, số 63, tập 4 (2022), tr178-185. 

17. Vũ Thị Đức, Phạm Việt Cường, Lê Văn Tuấn, Lê Thị Nga, Phạm Quốc Thành. 

Một số kết quả ban đầu can thiệp tăng cường hoạt động thể lực cho sinh viên của trường Đại 

học Tây Bắc năm học 2021 - 2022 (Interventions to increase physical activities among 

students of Tay Bac University in the school year 2021 - 2022: Initial results). Tạp chí 

Y học dự phòng, tập 32, số 6 – 2022, tr70-79. 

 

http://www.ikprress.org/index.php/PCBMB/article/view/4825.%2012
http://www.ikprress.org/index.php/PCBMB/article/view/4825.%2012


                   

               TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY BẮC                                                                                                            

 

 

7 

2.2. Sách/giáo trình 

       1. Đoàn Thùy Linh (chủ biên), Nguyễn Thị Thanh Nga, Trần Hồng Sơn, Vũ Thị Đức. 

Giáo trình nội bộ Sinh Đại cương (dành cho sinh viên ngành KHCT và BVTV), Trường Đại 

học Tây Bắc, năm 2014.  

         2. Lê Thị Vân Anh – Tiêu Thị Mỹ Hồng (đồng chủ biên), Nguyễn Thị Kim Thi, Vũ 

Đình Bảy, Đỗ Thị Phương Thảo, Mai Trung Dũng, Nguyễn Thị Linh Huyền, Lê Thị Ngọc 

Ánh, Nguyễn Thanh Thủy, Cao Thị Hạnh, Vũ Thị Đức và CS. Giáo dục phẩm chất và năng 

lực cho sinh viên sư phạm góp phần đáp ứng chuẩn nghề nghiệp giai đoạn mới. NXB 

KHTN&CN, Hà Nội 2023.  

                            Sơn La, ngày 26  tháng 02  năm 2024 

 Người khai ký tên 

 

 

Vũ Thị Đức 

 



BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY BẮC 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

    

LÝ LỊCH KHOA HỌC 

I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC 

Họ và tên: VŨ ANH TUẤN         

Ngày, tháng, năm sinh:  11/4/1975 

Quê quán: Tân Tiến, Văn Giang, Hưng 

Yên 

Học vị cao nhất: Thạc sĩ 

Chức danh khoa học cao nhất:  

Giới tính:  Nam 

Nơi sinh: Hưng Yên 

Dân tộc: Kinh 

 

Năm, nước nhận học vị:  2008, Việt Nam 

Năm bổ nhiệm: 

Chức vụ hiện tại: Giảng viên   

Đơn vị công tác hiện tại: Khoa Cơ sở  

Chỗ ở riêng hoặc địa chỉ liên lạc: Tổ 8, Phường Quyết Tâm, Thành phố Sơn La 

Điện thoại liên hệ:  CQ: 0212.379.9665                      DĐ: 0947.144.140 

Fax:                                                                               Email: vuanhtuan@utb.edu.vn 

II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO 

1. Đại học 

Hệ đào tạo: Chính quy 

Nơi đào tạo: Trường Đại học Sư Phạm Hà Nội 

Ngành học: Tâm lý – Giáo dục 

Nước đào tạo: Việt Nam 

Bằng đại học 2:         

Năm tốt nghiệp: 1997  

Năm tốt nghiệp:  

2. Sau đại học 

- Thạc sĩ chuyên ngành: Tâm lý học 

Nơi đào tạo: Đại học Sư phạm Hà Nội 

- Năm tốt nghiệp: 2007  

 

3. Ngoại ngữ:   

III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN 

Thời gian Nơi công tác Công việc đảm nhiệm 

Tháng 6/1999 Bộ môn Tâm lý - Giáo dục 

Trường CĐSP Tây Bắc 

Giảng viên 

Từ năm 2006 đến 7/2019 Bộ môn Tâm lý - Giáo dục 

Trường ĐH Tây Bắc  

Giảng viên 

Tháng 3/2020 đến nay Khoa Cơ sở,  

Trường ĐH Tây Bắc 

Giảng viên chính 

 



 

IV. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC 

1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã và đang tham gia (thuộc danh mục Hội đồng Chức danh 

giáo sư nhà nước quy định): 

TT Tên đề tài nghiên cứu 

Năm bắt 

đầu/Năm 

hoàn thành 

Đề tài cấp 

(NN, Bộ, 

trường) 

Trách nhiệm 

tham gia 

trong đề tài 

1 

Thực trạng năng lực 

nghiệp vụ sư phạm và năng 

lực nghiên cứu khoa học 

của giảng viên trường Đại 

học Tây Bắc 

2013 Cấp trường Chủ nhiệm 

2 

Sự thích ứng với hoạt động 

học tập theo học chế tín chỉ 

của sinh viên năm thứ nhất 

trường Đại học Tây Bắc 

2014 Cấp trường Chủ nhiệm 

3 

Tìm hiểu Trí thông minh và 

Trí tuệ cảm xúc của sinh 

viên Lào đang học tại 

trường Đại học Tây Bắc 

2018 Cấp trường Chủ nhiệm 

2. Các công trình khoa học đã công bố (thuộc danh mục Hội đồng Chức danh giáo sư nhà 

nước quy định): Tên công trình, năm công bố, nơi công bố. 

TT Tên công trình 
Năm 

công bố 
Tên tạp chí 

1 Một số hướng nghiên cứu về trí tuệ trên thế giới 2018 Giáo dục và xã hội 

2 Trí thông minh và trí tuệ cảm xúc 2018 Giáo dục và xã hội 

3 Vai trò của năng lực sư phạm đối với giáo viên 2020 Dạy và Học ngày nay  

 

4 Một số năng lực nghiệp vụ sư phạm của giảng 

viên trường Đại học Tây Bắc  

2020 Dạy và Học ngày nay  

 

5 Vài nét về thuyết phân tâm học của Sigmund 

Freud  

2021 Dạy và Học ngày nay  

 

6 Trị liệu trong phân tâm học  2021 Dạy và Học ngày nay  

 

7 Thiếu niên và vấn đề giáo dục thiếu niên 2022 Dạy và Học ngày nay  



 

8 Tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về nhân 

cách 

2023 Giáo dục và xã hội 

 

 

Xác nhận của cơ quan 

(Ký tên, đóng dấu) 

 

Sơn La., ngày 08 tháng 4 năm 2024 

Người khai kí tên 

(Ghi rõ chức danh, học vị) 

 

 

 

 

Vũ Anh Tuấn 

 

 

 



BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY BẮC 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

    

LÝ LỊCH KHOA HỌC 

I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC 

Họ và tên: VŨ THỊ THÚY         

Ngày, tháng, năm sinh:  17/11/1977 

Quê quán: Phúc Thành, Vũ Thư, Thái Bình 

Học vị cao nhất: Thạc sĩ 

Chức danh khoa học cao nhất:  

Giới tính:  Nữ 

Nơi sinh: Thái Bình 

Dân tộc: Kinh 

Năm, nước nhận học vị:2013, Việt Nam 

Năm bổ nhiệm: 

Chức vụ hiện tại: Giảng viên chính   

Đơn vị công tác hiện tại: Khoa Cơ sở  

Chỗ ở riêng hoặc địa chỉ liên lạc: Tổ 3, phường Quyết Tâm, thành phố Sơn La 

Điện thoại liên hệ:    DĐ: 0386.093.913  

Fax:                                                                               Email: vuthithuy@utb.edu.vn 

II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO 

1. Đại học 

Hệ đào tạo: Chính quy 

Nơi đào tạo: Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc Gia Hà Nội  

Ngành học: Tâm lí học 

Nước đào tạo: Việt Nam 

Bằng đại học 2:         

Năm tốt nghiệp: 2000  

Năm tốt nghiệp:  

2. Sau đại học 

- Thạc sĩ chuyên ngành: Tâm lí học 

Nơi đào tạo: Đại học Sư phạm Hà Nội 

- Năm tốt nghiệp: 2013   

3. Ngoại ngữ: 1. Tiếng Anh:  B2  

III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN 

Thời gian Nơi công tác Công việc đảm 

nhiệm 

Tháng 02/2002 đến 3/2018 Bộ môn Tâm lí - Giáo dục 

Trường ĐH Tây Bắc 

Giảng viên 

Tháng 04/2018  đến 07/2019 Bộ môn Tâm lí - Giáo dục 

Trường ĐH Tây Bắc 

Giảng viên chính 

Tháng 08/2019 đến nay Khoa Cơ sở, Trường Đại 

học Tây Bắc 

Giảng viên chính 

IV. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC 



1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã và đang tham gia (thuộc danh mục Hội đồng 

Chức danh giáo sư nhà nước quy định): 

TT Tên đề tài nghiên cứu 

Năm bắt 

đầu/Năm 

hoàn thành 

Đề tài cấp 

(NN, Bộ, 

trường) 

Trách nhiệm 

tham gia 

trong đề tài 

1 

Nhu cầu giáo dục giới tính 

của học sinh THCS thị trấn 

Thuận Châu  -Sơn La 

2005- 2006 

Cấp trường Thành viên 

2 

Kĩ năng sư phạm của sinh 

siên Trường Đại học Tây 

Bắc qua đánh giá của giáo 

viên phổ thông 

2010- 2011 

Cấp trường Chủ nhiệm 

3 

Nhu cầu sử dụng Internet 

trong hoạt động học tập của 

sinh viên sư phạm Trường 

Đại học Tây Bắc. 

2015 - 2016 

Cấp trường 

 
Chủ nhiệm 

4 

Nghiên cứu sự hài lòng của 

sinh viên với công tác giáo 

dục đào tạo của Trường Đại 

học Tây Bắc 

2019 - 2020 Cấp trường Chủ nhiệm 

5 

Thích ứng với hoạt động 

học tập theo chuẩn đầu ra 

chương trình đào tạo của 

sinh kiên K63 Trường Đại 

học Tây Bắc 

2023 - 2024 Cấp trường Chủ nhiệm 

2. Các công trình khoa học đã công bố (thuộc danh mục Hội đồng Chức danh giáo sư 

nhà nước quy định): Tên công trình, năm công bố, nơi công bố. 

TT Tên công trình 
Năm 

công bố 
Tên tạp chí 

1 Xu hướng chọn nghề và những yếu tố ảnh 

hưởng đến xu hướng chọn nghề của học 

sinh THPT Sơn La 

 

2014 

Tạp chí Giáo dục 

2 Một số khó khăn trong hình thành kĩ năng 

học tập của sinh viên năm thứ nhất ở 

Trường Đại học Tây Bắc 

 

2014 

Tạp chí Giáo dục 

3 Một số vấn đề về xu hướng chọn nghề của 

học sinh THPT 

2016 Tạp chí Dạy và Học 

ngày nay 

4 Nhu cầu sử dụng Internet trong hoạt động 2018 Tạp chí Giáo dục và 



học tập của sinh viên Trường Đại học Tây 

Bắc 

Xã hội 

5 Một số biện pháp nâng cao hiệu quả sử 

dụng Internet trong hoạt động học tập của 

sinh viên Trường Đại học Tây Bắc 

2018 Tạp chí Khoa học , 

Trường Đại học Tây 

Bắc  

 Vận dụng lí thuyết “Vùng phát triển gần” 

của Lev Vygotsky trong giảng dạy học 

phần Tâm lí học theo hướng tiếp cận năng 

lực 

2019 Tạp chí Giáo dục và 

Xã hội 

6 Nhận thức về nghề và những điều hiện 

thành công trong nghề của học sinh THPT 

thành phố Sơn La 

2019 Tạp chí Giáo dục và 

Xã hội 

7 Vận dụng thang đo SERVQUAL trong 

đánh giá chất lượng giáo dục tại Trường 

Đại học Tây Bắc 

2020 Tạp chí Dạy và Học 

ngày nay 

8 Thực trạng mức độ hài lòng của sinh viên 

với công tác giảng dạy của đội ngũ giảng 

viên Trường Đại học Tây Bắc 

2020 Tạp chí Khoa học 

Trường Đại học Tây 

Bắc 

9 Nâng cao hiệu quả giáo dục hòa nhập trẻ 

khuyết tật trong trường học 

2021 Tạp chí Dạy và Học 

ngày nay 

10 Trường học hạnh phúc - Mô hình giáo dục 

của UNESCO 

2022 Tạp chí Dạy và Học 

ngày nay 

11 Một số giải pháp xây dựng trường học hạnh 

phúc ở Việt Nam 

2022 Tạp chí Dạy và Học 

ngày nay 

12 Một số vấn đề lí luận về đo lường chuẩn 

đầu ra chương trình đào tạo trơng giáo dục 

đại học 

2023 Tạp chí Giáo dục và 

Xã hội 

13 Thực trạng thích ứng với hoạt động học 

tập theo chuẩn đầu ra của sinh viên K63 

Trường Đại học tây Bắc 

2023 Tạp chí Khoa học , 

Trường Đại học Tây 

Bắc  

 

14 

 

Giáo dục học sáng tạo nghề nghiệp 2016 NXB Lao động Xã 

hội 

 

 

Xác nhận của cơ quan 

(Ký tên, đóng dấu) 

 

Sơn La., ngày 06 tháng 4 năm 2024 

Người khai kí tên 

(Ghi rõ chức danh, học vị) 

 



 

 

 

ThS. Vũ Thị Thúy 

 

 



BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY BẮC 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

    

LÝ LỊCH KHOA HỌC 

I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC 

Họ và tên: LÒ THỊ VÂN        

Ngày, tháng, năm sinh:  23/07/1985 

Quê quán: Chiềng Ban, Mai Sơn, Sơn La 

Học vị cao nhất:  

Chức danh khoa học cao nhất: Thạc sĩ 

Giới tính:  Nữ 

Nơi sinh: Sơn La 

Dân tộc: Thái 

Năm, nước nhận học vị:   

Năm bổ nhiệm: 2013 

Chức vụ hiện tại: Giảng viên 

Đơn vị công tác hiện tại: Khoa Cơ sở  

Chỗ ở riêng hoặc địa chỉ liên lạc: Tổ 9, phường Quyết Thắng, thành phố Sơn La 

Điện thoại liên hệ:  CQ:                                                        DĐ: 0389.767.880 

Fax:                                                                               Email: lovan@utb.edu.vn 

II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO 

1. Đại học 

Hệ đào tạo: Chính quy 

Nơi đào tạo: Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 

Ngành học: Tâm lý – Giáo dục 

Nước đào tạo: Việt Nam 

Bằng đại học 2:    Ngôn ngữ Anh  

Hệ đào tạo: VLVH 

Nơi đào tạo: Trường Đại học Khoa học, ĐH 

Thái Nguyên  

Năm tốt nghiệp: 2009  

Năm tốt nghiệp: 2022 

2. Sau đại học 

- Thạc sĩ chuyên ngành: Tâm lí học  

Nơi đào tạo: Đại học Sư phạm Hà Nội 

- Năm tốt nghiệp: 2013   

 

3. Ngoại ngữ: VB2 Ngôn ngữ Anh   

III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN 

Thời gian Nơi công tác Công việc đảm 

nhiệm 

Từ 10/2009 đến tháng 

07/2019 

Bộ môn Tâm lí - Giáo dục, Trường 

Đại học Tây Bắc 

Giảng viên 

Từ tháng 8/2019 đến 

tháng 01/2020 

Khoa Cơ sở, Trường Đại học Tây Bắc Giảng viên 



Từ tháng 02/2020 đến nay Khoa Cơ sở, Trường Đại học Tây Bắc Giảng viên chính 

IV. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC 

1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã và đang tham gia (thuộc danh mục Hội đồng 

Chức danh giáo sư nhà nước quy định): 

TT Tên đề tài nghiên cứu 

Năm bắt 

đầu/Năm 

hoàn thành 

Đề tài cấp 

(NN, Bộ, 

trường) 

Trách nhiệm 

tham gia 

trong đề tài 

1 

Kĩ năng thích ứng xã hội 

của sinh viên Trường Đại 

học Tây Bắc 

2013 - 2014 Cấp trường Chủ nhiệm 

2 

Nhu cầu nhận thức của sinh 

viên sư phạm Trường Đại 

học Tây Bắc 

2015 - 2016 Cấp trường Thành viên 

3 

Nghiên cứu đề xuất giải 

pháp phát triển đội ngũ nhà 

giáo và cán bộ quản lí ngành 

Giáo dục và Đào tạo tỉnh 

Sơn La đáp ứng theo yêu cầu 

đổi mới 

2017 - 2018 Cấp Bộ  Thành viên  

4 

Nhu cầu nhận thức giá trị văn 

hóa truyền thống địa phương 

thông qua hoạt động trải 

nghiệm sáng tạo của học sinh 

Trung học phổ thông thành 

phố Sơn La 

2017 - 2018 Cấp trường Thành viên 

5 

Mức độ thích ứng với hoạt 

động học các học phần Tâm lí 

– Giáo dục của sinh viên 

Trường Đại học Tây Bắc 

2019 - 2020 Cấp trường Chủ nhiệm 

6 

Nhận thức về giá trị sống 

của học sinh THPT Thành 

phố Sơn La, tỉnh Sơn La 

2020 - 2021 Cấp trường Chủ nhiệm 

7 

Giáo dục kĩ năng sống cho 

sinh viên Trường Đại học 

Tây Bắc thông qua một số 

hình thức tổ chức hoạt động 

giáo dục ngoài giờ lên lớp 

2022 - 2023 Cấp trường Chủ nhiệm 

8 Biện pháp rèn kĩ năng ứng 2023 - 2024 Cấp trường Chủ nhiệm 



xử sư phạm cho sinh viên 

Trường Đại học Tây Bắc 

2. Các công trình khoa học đã công bố (thuộc danh mục Hội đồng Chức danh giáo sư 

nhà nước quy định): Tên công trình, năm công bố, nơi công bố. 

TT Tên công trình 
Năm 

công bố 
Tên tạp chí 

1 Kĩ năng thích ứng xã hội của học sinh 

THCS tỉnh Sơn La 

2014 Tạp chí Giáo dục 

2 Đặc điểm hoạt động học tập và sự thích ứng 

với hoạt động học tập của học sinh tiểu học 

2015 Tạp chí Giáo dục 

3 Thực trạng kĩ năng thích ứng xã hội của 

sinh viên Trường ĐH Tây Bắc 

2015 Thông tin KH &CN, 

Trường ĐH Tây Bắc  

4 Kỹ năng thích ứng xã hội của sinh viên 

Trường ĐH Tây Bắc 

2015 Kỷ yếu hội thảo khoa 

học Quốc tế - Trường 

ĐHSP Hà Nội 

5 Một số vấn đề lý luận về kĩ năng thích ứng 

xã hội của học sinh trung học sơ sở 

2016 Tạp chí Giáo dục 

6 Đánh giá của giáo viên về kỹ năng thích 

ứng xã hội ở học sinh THCS tỉnh Sơn La 

2017 Tạp chí Giáo dục và 

Xã hội   

7 Quan điểm “Dạy học đi trước và kéo theo 

sự phát triển” của Vưgotxki và những ứng 

dụng trong dạy học ở đại học . 

2018 Tạp chí Giáo dục và 

Xã hội   

8 Thực trạng mức độ thích ứng với hoạt động 

học các học phần Tâm lí – Giáo dục của sinh 

viên Trường Đại học Tây Bắc 

2019 Thông tin KH &CN, 

Trường ĐH Tây Bắc 

9 Thực trạng nhận thức về giá trị sống của học 

sinh THPT Thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La 

2020 Tạp chí Khoa học, 

Trường ĐH Tây Bắc 

10 Một số vấn đề lí luận nhận thức về giá trị 

sống của học sinh trung học phổ thông  

2020 Tạp chí Dạy và Học 

ngày nay  

11 Thực trạng kĩ năng giao tiếp của sinh viên 

người dân tộc ở trường Đại học Tây Bắc 

2022 Tạp chí Dạy và Học 

ngày nay 

12 Thực trạng giáo dục kĩ năng sống cho sinh 

viên trường Đại học Tây Bắc thông qua 

hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp 

2023 Tạp chí Khoa học, 

Trường ĐH Tây Bắc 

 

 

Xác nhận của cơ quan 

(Ký tên, đóng dấu) 

 

Sơn La., ngày 06 tháng 4 năm 2024 

Người khai kí tên 

(Ghi rõ chức danh, học vị) 



 

 

 

 

ThS. Lò Thị Vân  
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

LÝ LỊCH KHOA HỌC VÀ KINH NGHIỆM 

 

I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC 

Họ và tên khai sinh: NGUYỄN HẠNH VÂN 

Sinh ngày: 17 tháng 7năm 1990, Giới tính: Nữ 

Quê quán: Phường Tân Hòa, Tp Hòa Bình, Tỉnh Hòa Bình 

Dân tộc: Mường 

Nơi đăng ký bộ khẩu thường trú: Số nhà 13 ngõ 6, đường 8-3, tổ 5, phường Quyết Tâm, 

thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La 

Học vị cao nhất: Thạc sĩ           Năm, nước nhận học vị: 2019 – Việt Nam 

Chức vụ hiện tại: -  Giảng viên, Khoa Khoa học Xã hội 

Đơn vị công tác hiện tại: Khoa Khoa học Xã hội - Trường Đại học Tây Bắc 

Địa chỉ liên lạc: Khoa Khoa học Xã hội - Trường Đại học Tây Bắc, Tổ 2 Phường Quyết 

Tâm - thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La. 

Điện thoại liên hệ (DĐ): 0375609117    Email: vannh@utb.edu.vn 

Số CCCD: 017190001445   Cấp ngày: 31/3/2021   Nơi cấp: CCSQLHCVTTXH  

II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO 

1. Đại học 

- Bằng đại học 1 

Hệ đào tạo: Chính quy  

Nơi đào tạo Đại học Khoa học Xã hội và nhân văn  

Ngành học: Hán Nôm  

Nước đào tạo: Việt Nam Năm tốt nghiệp: 2013 

- Bằng đại học 2 Ngôn ngữ Trung Quốc Năm tốt nghiệp: 2014 

2. Sau đại học 

- Thạc sĩ chuyên ngành Hán Nôm Năm cấp bằng: 2019 

Nơi đào tạo: 
Học viện Khoa học Xã hội Việt 

Nam 
 

Tên luận văn: “Nghiên cứu tác phẩm chữ Nôm Dao Hạ bản triều khoa” 

mailto:vannh@utb.edu.vn
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3. Ngoại ngữ 

Tiếng Anh 

Trung 

       

Mức độ sử dụng: Giao tiếp, đọc dịch tài liệu chuyên ngành 

4. Hướng nghiên cứu chính 

- Các văn bản chữ Nôm Dao: sinh kế, chữ viết, con người, nguồn gốc người Dao; 

- Các phương pháp dạy và học văn 

- Văn bản chữ Hán trong nhà trường phổ thông như: Tự tình – Hồ Xuân Hương… 

 

III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN 

Thời gian Nơi công tác Công việc đảm nhiệm 

12/2014-12/2019 Khoa Ngữ văn,  Trường 

Đại học Tây Bắc 

Giảng viên 

9/2019- nay Khoa Khoa học Xã hội, 

Trường Đại học Tây Bắc 

Giảng viên Khoa Khoa học Xã hội 

IV. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC 

1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã và đang tham gia: 

TT Tên đề tài/dự án nghiên 

cứu 

Năm bắt 

đầu/Năm 

hoàn 

thành 

Đề tài/dự 

án cấp  

Trách nhiệm 

tham gia  
Xếp loại 

1 Nghiên cứu tác phẩm chữ 

Nôm Dao Sáng Cù 

(Nhiệm vụ KHCN cấp 

Trường) 

 

2019 - 

2020 
Cơ sở Chủ nhiệm Đạt 

2. Các công trình khoa học đã công bố: 

2.1. Các bài báo khoa học 

[1] Nguyễn Hạnh Vân, “Dạy học bài thơ Tự tình I, Ngữ văn lớp 11, của Hồ Xuân 

Hương theo phương pháp tiếp cận và giải quyết vấn đề”, Tạp chí Thiết bị giáo dục, số 

145, (5/2017), ISSN 1859-0810, tr.19-21. 

[2]. Nguyễn Hạnh Vân, Giới thiệu văn bản Nôm Dao lưu trữ tại Viện Nghiên cứu Hán 

Nôm, Tạp chí Hán Nôm, số 4 (155) 2019, ISSN 8066 – 8639, tr. 68-77. 
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[3] Nguyễn Hạnh Vân, Giáo dục đạo đức cho thế hệ trẻ ngày nay qua sách Sáng cù của 

người Dao, Tạp chí Dạy và học ngày nay, số 08/2020, ISSN 1859 – 2694, tr. 100-101. 

[4] Nguyễn Hạnh Vân, Sáu bước soạn giáo án dạy học chủ đề Văn Nghị luận lớp 7 kì 2, 

Tạp chí Quản lí và công nghệ, số 25 quý II 2023, ISSN 2525-2348, tr. 51-53. 

2.2. Các bài viết đăng trên Kỷ yếu hội nghị, hội thảo 

[1] Nguyễn Hạnh Vân (2018), Ngũ hành thể hiện trong tác phẩm chữ Nôm Dao Lùa họp, 

NXB Đại học Quốc gia Hà Nội, tr 363-373 

[2] Nguyễn Hạnh Vân (2019), Giới thiệu văn bản Nôm Dao Hạ bản triều khoa trong kho 

sách Viện Nghiên cứu Hán Nôm, NXB thế giới, tr 883-894 

[3] Nguyễn Hạnh Vân (2021), Các khoa cúng trong lễ cấp sắc của người Dao qua văn 

bản Hạ bản triều khoa lưu giữ tại Viện Nghiên cứu Hán Nôm, NXB Viện từ điển học và 

Bách khoa thư Việt Nam, tr 105-109 

2.2. Sách/giáo trình 

[1] Nguyễn Hạnh Vân… (2020), Từ điển Việt – Lào, NXB Đại học Huế. 

V. KINH NGHIỆM GIẢNG DẠY, TẬP HUẤN 

- Từ tháng 12/2014 đến nay, biên soạn và giảng dạy các học phần chữ Hán, chữ Nôm, 

Soạn thảo văn bản tại Khoa Khoa học Xã hội, Trường Đại học Tây Bắc; Dạy học Ngữ 

văn THCS tại Trường TH,THCS & THPT Chu Văn An; Dạy học phần Văn học tại Khoa 

Tiểu học Mầm non, Trường Đại học Tây Bắc. 

                                                  Sơn La, ngày 15 tháng 11 năm 2022 

 
Người khai 

(Ký tên, ghi rõ họ tên) 

 

 

Th.S Nguyễn Hạnh Vân 

 

 


